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PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ 

15-10-2020- Quyết định số 27/2020/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Quyết định số 27/2015/QĐ-
UBND ngày 08 tháng 6 nãm 2015 của Ủy ban nhân 
dân Thành phố về thực hiện công tác cấp giấy phép và 
quản lý hoạt động bến khách ngang sông trên địa bàn 
Thành phố. 3 

PHẦN VĂN BẢN KHÁC 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ 

01-10-2020- Quyết định số 3617/QĐ-UBND về việc công bố danh 
mục thủ tục hành chính lĩnh vực bưu chính và chuyển 
phát thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Thông 
tin và Truyền thông. 6 
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05-10-2020- Quyết định số 3650/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục 
hành chính trong lĩnh vực đường thủy nội địa thuộc 
phạm vi chức năng quản lý của Sở Giao thông vận tải. 16 

05-10-2020- Quyết định số 3651/QĐ-UBND về việc công bố danh 
mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực quốc tịch, luật 
sư, tư vấn pháp luật, đấu giá tài sản, quản tài viên và 
hành nghề quản lý, thanh lý tài sản thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Sở Tư pháp. 27 

12-10-2020- Quyết định số 3778/QĐ-UBND về việc bãi bỏ văn bản. 90 



Ký bởi: Trung tâm Công báo 
Email: ttcb.ubnd@tphcm.gov.vn 
Cơ quan: Thành phố Hồ Chí Minh 
Thời gian ký: 03.11.2020 19:11:27 +07:00 

CÔNG BÁO/Số 210+211/Ngày 01-11-2020 3 

PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ 

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 27/2020/QĐ-UBND Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 10 năm 2020 

QUYÉT ĐỊNH 
về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 27/2015/QĐ-UBND ngày 
08 tháng 6 nãm 2015 của Ủy ban nhân dân Thành phố về thực hiện công tác cấp 

giấy phép và quản lý hoạt động bến khách ngang sông 
trên địa bàn Thành phố 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỐ CHÍ MINH 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn 
cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 
chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Bộ Luật Hàng hải Việt Nam ngày 25 tháng 11 năm 2015; 

Căn cứ Luật Giao thông đường thủy nội địa ngày 15 tháng 6 năm 2004, Luật 
sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giao thông đường thủy nội địa ngày 17 tháng 
6 năm 2014; 

Căn cứ Nghị định số 24/2015/NĐ-CP ngày 27 tháng 02 năm 2015 của Chính 
phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật Giao thông đường 
thủy nội địa và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giao thông đường thủy 
nội địa; 
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Căn cứ Nghị định số 132/2015/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2015 của Chính 
phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường thủy nội 
địa; 

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ 
quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm 
pháp luật; 

Căn cứ Nghị định số 58/2017/NĐ-CP ngày 10 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ 
quy định chi tiết một số điều của Bộ luật Hàng hải về quản lý hoạt động hàng hải; 

Căn cứ Nghị định số 128/2018/NĐ-CP ngày 24 tháng 9 năm 2018 của Chính 
phủ quy định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định quy định về điều kiện đầu 
tư, kinh doanh trong lĩnh vực đường thủy nội địa; 

Căn cứ Thông tư số 50/2014/TT-BGTVT ngày 17 tháng 10 năm 2014 của Bộ 
Giao thông vận tải quy định về cảng, bến thủy nội địa; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giao thông vận tải tại Tờ trình số 9519/TTr-
SGTVT-GTT ngày 10 tháng 8 năm 2020; ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp tại Công 
văn số 3025/STP-VB ngày 25 tháng 6 năm 2020. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 27/2015/QĐ-UBND 
ngày 08 tháng 6 nãm 2015 của Ủy ban nhân dân Thành phố về thực hiện công tác cấp 
giấy phép và quản lý hoạt động bến khách ngang sông trên địa bàn Thành phố như 
sau: 

1. Sửa đổi khoản 1 và khoản 2 Điều 2 như sau: 

a) Sửa đổi khoản 1 Điều 2 như sau: 

"1. Quản lý hoạt động bến khách ngang sông thuộc địa giới hành chính của địa 
phương; tăng cường công tác kiểm tra việc chấp hành quy định của pháp luật về trật 
tự an toàn giao thông đường thủy nội địa, các điều kiện an toàn hoạt động đối với bến 
khách ngang sông trên địa bàn". 

b) Sửa đổi khoản 2 Điều 2 như sau: 

"2. Xử lý theo các hành vi vi phạm: thực hiện theo quy định của Luật Xử lý vi 
phạm hành chính năm 2012 và Nghị định số 132/2015/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 
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2015 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông 
đường thủy nội địa". 

2. Bổ sung Điêu 2a, trước Điêu 3 như sau: 

"Điều 2a. Trách nhiệm của chủ bến và thuyên viên, người lái phương tiện. 

1. Chủ bến thực hiện theo quy định tại Điêu 22 Thông tư số 50/2014/TT-
BGTVT ngày 17 tháng 10 năm 2014 của Bộ Giao thông vận tải quy định vê quản lý 
hoạt động của cảng, bến thủy nội địa và các quy định khác của pháp luật có liên 
quan. 

2. Thuyên viên, người lái phương tiện thực hiện theo quy định tại Điêu 23 
Thông tư số 50/2014/TT-BGTVT ngày 17 tháng 10 năm 2014 của Bộ Giao thông vận 
tải quy định vê quản lý hoạt động của cảng, bến thủy nội địa và các quy định khác 
của pháp luật có liên quan". 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 25 tháng 10 nãm 2020. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc Sở Giao 
thông vận tải, Thủ trưởng các sở, ban, ngành Thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 
quận - huyện, các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết 
định này./. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

Võ Văn Hoan 
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PHẦN VĂN BẢN KHÁC 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ 

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 3617/QĐ-UBND Thành phô Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 10 năm 2020 

QUYÉT ĐỊNH 
về việc công bố danh mục thủ tục hành chính 

lĩnh vực bưu chính và chuyển phát thuộc phạm vi chức năng quản lý 
của Sở Thông tin và Truyền thông 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyên địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một sô điêu của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật 
Tổ chức chính quyên địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Nghị định sô 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ 
vê kiêm soát thủ tục hành chính; 

Căn cứ Nghị định sô 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ 
sửa đổi, bổ sung một sô điêu của các Nghị định có liên quan đến kiêm soát thủ tục 
hành chính; 

Căn cứ Thông tư sô 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Bộ 
trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dân nghiệp vụ vê kiêm soát thủ tục 
hành chính; 

Theo đê nghị của Giám đôc Sở Thông tin và Truyên thông tại Tờ trình sô 
78/TTr-STTTT ngày 14 tháng 9 năm 2020. 
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QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này danh mục 06 thủ tục hành chính được 
sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực bưu chính và chuyển phát thuộc phạm vi chức năng 
quản lý của Sở Thông tin và Truyền thông. 

Danh mục thủ tục hành chính đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Văn phòng 
Ủy ban nhân dân Thành phố tại địa chỉ 
http://vpub.hochiminhcity.gov.vn/portal/Home/danh-muc-tthc/default.aspx. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày tháng năm 2020. 

Bãi bỏ nội dung công bố cho các thủ tục V.41; V.42; V.43; V.44; V.45; V.46 
được ban hành kèm theo Quyết định 6517/QĐ-UBND ngày 13 tháng 12 năm 2016 
của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố về việc công bố thủ tục hành chính thuộc 
phạm vi chức năng quản lý của Sở Thông tin và Truyền thông được chuẩn hóa tại 
Thành phố Hồ Chí Minh. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc Sở Thông tin 
và Truyền thông và các tổ chức cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết 
định này./. 

CHỦ TỊCH 

Nguyễn Thành Phong 

http://vpub.hochiminhcity.gov.vn/portal/Home/danh-muc-tthc/default.aspx


DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ 
CỦA SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

(Ban hành kèm theo Quyết định sổ 3617/QĐ-ƯBND ngày 01 tháng 10 năm 2020 
của Chủ tịch ủy ban nhân dân Thành phổ) 

Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền tiếp nhận của Sở Thông tin và Truyền 
thông 

TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thòi 
hạn giải 

quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

Lĩnh vực Bưu chính và chuyến phát 

01 Cấp giấy 
phép bưu 

chính 

30 ngày 
kể tò 
ngày 

nhận đủ 
hồ sơ 

theo quy 
định 

Sở Thông 
tin và 

Truyền 
thông (số 

59, Đường 
Lý Tự 
Trọng, 
Phường 

Bến Nghé, 
Quận 1) 

10.750.000 đồng - Luật Bưu chính ngày 28/6/2010; 
- Nghị định số 47/2011/NĐ-CP ngày 
17/6/2011 của Chính phủ về quy định chi 
tiết thi hành một số nội dung của Luật Bưu 
chính; 
- Thông tư số 25/2020/TT-BTC ngày 
14/04/2020 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Thông tư 
291/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 quy 
định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và 
sử dụng phí thẩm định điều kiện hoạt động 
bưu chính; 
- Quyết định 927a/QĐ-BTTTT ngày 
01/6/2020 của Bộ Thông tin và Truyền 



TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thòi 
hạn giải 
quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

thông vê việc công bô thủ tục hành chính 
được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực bưu chính 
thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ 
Thông tin và Truyền thông. 

02 Sửa đổi, bổ 
sung giấy 
phép bưu 

chính 

10 ngày 
làm việc 

kể từ 
ngày 

nhận đủ 
hồ sơ 

theo quy 
định 

Sở Thông 
tin và 

Truyền 
thông (số 

59, Đường 
Lý Tự 
Trọng, 
Phường 

Bến Nghé, 
Quận 1) 

Trường hợp thay 
đổi các nội dung 
khác trong giấy 
phép: 750.000 
đồng. 

- Luật Bưu chính ngày 28/6/2010; 
- Nghị định số 47/2011/NĐ-CP ngày 
17/6/2011 của Clĩính phủ về quy định chi 
tiết thi hành một số nội dung của Luật Bưu 
chính; 
- Thông tư số 25/2020/TT-BTC ngày 
14/04/2020 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Thông tư 
291/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 quy 
định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và 
sử dụng phí thẩm định điều kiện hoạt động 
bưu chính; 
- Quyết định 927a/QĐ-BTTTT ngày 
01/6/2020 của Bộ Thông tin và Truyền 
thông về việc công bố thủ tục hành chính 
được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực bưu chính 
thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ 
Thông tin và Truyền thông. 

Tlĩảnh phần 
hồ sơ: 

- Giấy đề nghị 
sửa đổi, bổ 
sung giấy 
phép bưu 
chính; 

- Tài liệu liên 
quan đến nội 
dung đề nghị 
sửa đổi, bổ 
sung giấy 
phép bưu 
chính. 

03 Cấp lại giấy 
phép bưu 

10 ngày 
làm việc 

Sở Thông 
tin và 

5.375.000 đồng - Luật Bưu chính ngày 28/6/2010; 
- Nghị định số 47/2011/NĐ-CP ngày 

Tlĩảnh phần 
hồ sơ gồm: 

Q o> 
% 
o 
dơ 
o 
o» 
to 
ọ + tó 

CTQ 

o 
o 

<0 



TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thòi 
hạn giải 
quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

chính khi 
hết hạn 

kê tò 
ngày 

nhận đủ 
hồ sơ 

theo quy 
định 

Truyên 
thông (số 

59, Đường 
Lý Tự 
Trọng, 
Phường 

Bến Nghé, 
Quận 1) 

17/6/2011 của Chính phủ vê quy định chi 
tiết thi hành một số nội dung của Luật Bưu 
chính; 
- Thông tư số 25/2020/TT-BTC ngày 
14/04/2020 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Thông tư 
291/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 quy 
định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và 
sử dụng phí thẩm định điều kiện hoạt động 
bưu chính; 
- Quyết định 927a/QĐ-BTTTT ngày 
01/6/2020 của Bộ Thông tin và Truyền 
thông về việc công bố thủ tục hành chính 
được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực bưu chính 
thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ 
Thông tin và Truyền thông. 

- Giấy đề nghị 
cấp lại giấy 
phép bưu 
chính 

- Báo cáo tài 
chính của 02 
năm gần nhất 
do doanh 
nghiệp tự đóng 
dấu xác nhận 
và chịu trách 
nhiệm về tính 
chính xác của 
báo cáo; 

- Phương án 
kinh doanh 
trong giai đoạn 
tiếp theo, nếu 
doanh nghiệp 
bị lỗ 02 năm 
liên tiếp; 

- Các tài liệu 
sau nếu có 
thay đổi so với 



TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thòi 
hạn giải 

quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

hô sơ đê nghị 
cấp giấy phép 
bưu chính lần 
gần nhất: 

+ Mầu hợp 
đồng cung ứng 
và sử dụng 
dịch vụ bưu 
chính phù hợp 
với quy định 
của pháp luật 
về bưu chính; 

+ Mầu biểu 
trưng, nhãn 
hiệu, ký hiệu 
đặc thù hoặc 
các yếu tố 
thuộc hệ thống 
nhận diện của 
doanh nghiệp 
được thể hiện 
trên bưu gửi 
(nếu có); 

+ Bảng giá 

Q o> 
% 
o 
dơ 
o 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thòi 
hạn giải 

quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

cước dịch vụ 
bưu chính phù 
hợp với quy 
định của pháp 
luật về bưu 
chính; 

+ Tiêu chuấn 
chất lượng 
dịch vụ bưu 
chính công bố 
áp dụng phù 
hợp với quy 
định của pháp 
luật về bưu 
chính; 

+ Quy định về 
mức giới hạn 
trách nhiệm 
bồi thường 
thiệt hại trong 
trường hợp 
phát sinh thiệt 
hại, quy trình 
giải quyết 

to 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thòi 
hạn giải 

quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

khiêu nại của 
khách hàng, 
thời hạn giải 
quyết khiếu 
nại phù hợp 
với quy định 
của pháp luật 
về bưu chính. 

04 Cấp lại giấy 
phép bưu 

chính khi bị 
mất hoặc hư 
hỏng không 

sử dụng 
được 

07 ngày 
làm việc 

kể tò 
ngày 

nhận đủ 
hồ sơ 

theo quy 
định 

Sở Thông 
tin và 

Truyền 
thông (số 

59, Đường 
Lý Tự 
Trọng, 
Phường 

Bến Nghé, 
Quận 1) 

500.000 đồng - Luật Bưu chính ngày 28/6/2010; 
- Nghị định số 47/2011/NĐ-CP ngày 
17/6/2011 của Chính phủ về quy định chi 
tiết thi hành một số nội dung của Luật Bưu 
chính; 
- Thông tư số 25/2020/TT-BTC ngày 
14/04/2020 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Thông tư 
291/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 quy 
định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và 
sử dụng phí thẩm định điều kiện hoạt động 
bưu chính; 
- Quyết định 927a/QĐ-BTTTT ngày 
01/6/2020 của Bộ Thông tin và Truyền 
thông về việc công bố thủ tục hành chính 
được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực bưu chính 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thòi 
hạn giải 

quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ 
Thông tin và Truyền thông. 

05 Cấp văn bản 
xác nhận 
thông báo 
hoạt động 
bưu chính 

10 ngày 
làm việc 

kể tò 
ngày 

nhận đủ 
hồ sơ 

theo quy 
định 

Sở Thông 
tin và 

Truyền 
thông (số 

59, Đường 
Lý Tự 
Trọng, 
Phường 

Bến Nghé, 
Quận 1) 

- Trường hợp tự 
cung ứng dịch 
vụ phạm vi nội 
tỉnh: 1.250.000 
đồng. 
- Trường hợp 
với chi nhánh, 
văn phòng đại 
diện của doanh 
nghiệp cung ứng 
dịch vụ bưu 
chính được 
thành lập theo 
pháp luật Việt 
Nam: 1.000.000 
đồng. 

- Luật Bưu chính ngày 28/6/2010; 
- Nghị định số 47/2011/NĐ-CP ngày 
17/6/2011 của Chính Phủ về quy định chi 
tiết thi hành một số nội dung của Luật Bưu 
chính; 
- Thông tư số 25/2020/TT-BTC ngày 
14/04/2020 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Thông tư 
291/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 quy 
định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và 
sử dụng phí thẩm định điều kiện hoạt động 
bưu chính; 
- Quyết định 927a/QĐ-BTTTT ngày 
01/6/2020 của Bộ Thông tin và Truyền 
thông về việc công bố thủ tục hành chính 
được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực bưu chính 
thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ 
Thông tin và Truyền thông. 

06 Cấp lại văn 
bản xác 

nhận thông 
báo khi bị 

mất hoặc hư 

07 ngày 
làm việc 

kể tò 
ngày 

nhận đủ 

Sở Thông 
tin và 

Truyền 
thông (số 

59, Đường 

- Trường hợp 
cấp lại văn bản 
xác nhận thông 
báo hoạt động 
bưu chính nội 

- Luật Bưu chính ngày 28/6/2010; 
- Nghị định số 47/2011/NĐ-CP ngày 
17/6/2011 của Chính phủ về quy định chi 
tiết thi hành một số nội dung của Luật Bưu 



TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thòi 
hạn giải 

quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

hỏng không 
sử dụng 

được 

hô sơ 
theo quy 

định 

Lý Tự 
Trọng, 
Phường 

Bến Nghé, 
Quận 1) 

tính khi bị mât 
hoặc hư hỏng 
không sử dụng 
được: 500.000 
đồng. 
- Trường hợp 
cấp lại văn bản 
xác nhận thông 
báo hoạt động 
bưu chính cho 
chi nhánh, văn 
phòng đại diện 
của doanh 
nghiệp cung ứng 
dịch vụ bưu 
chính được 
thành lập theo 
pháp luật Việt 
Nam khi bị mất 
hoặc hư hỏng, 
không sử dụng 
được: 500.000 
đồng 

chính; 
- Thông tư số 25/2020/TT-BTC ngày 
14/04/2020 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Thông tư 
291/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 quy 
định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và 
sử dụng phí thẩm định điều kiện hoạt động 
bưu chính; 
- Quyết định 927a/QĐ-BTTTT ngày 
01/6/2020 của Bộ Thông tin và Truyền 
thông về việc công bố thủ tục hành chính 
được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực bưu chính 
thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ 
Thông tin và Truyền thông. 
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Ký bởi: Trung tâm công báo 
Email: ttcb. ubnd@tphcm.gov. vn 
Cơ quan: Thành phố Hồ Chí Minh 
Thời gian ký: 03.11.2020 19:11:54 +07:00 

16 CÔNG BÁO/Số 210+211/Ngày 01-11-2020 

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 3650/QĐ-UBND Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 10 năm 2020 

QUYÉT ĐỊNH 
về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực đường thủy nội địa • o • o • o • 

thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giao thông vận tải 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật 
Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ 
về kiểm soát thủ tục hành chính; 

Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ sửa 
đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành 
chính; 

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Bộ 
trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn nghiệp vụ về kiểm soát thủ tục 
hành chính; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giao thông vận tải tại Tờ trình số 10260/TTr-
SGTVTngày 27 tháng 8 năm 2020. 

QUYÉT ĐỊNH: 

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này danh mục 18 thủ tục hành chính 
trong lĩnh vực đường thủy nội địa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giao 
thông vận tải gồm 06 thủ tục mới ban hành, 03 thủ tục được sửa đổi, 02 thủ tục thay 
thế và 07 thủ tục bị bãi bỏ (trong đó 01 thủ tục bãi bỏ do được thay thế) 

mailto:ubnd@tphcm.gov


CÔNG BÁO/Số 210+211/Ngày 01-11-2020 17 

Danh mục thủ tục hành chính được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Văn 
phòng Ủy ban nhân dân Thành phố tại địa chỉ http://vpub.hochiminhcity. 
gov.vn/portal/Home/danh-muc-tthc/default. aspx. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Bãi bỏ nội dung công bố cho: 

Các thủ tục có thứ tự I.1, I.2, I.9, I.12, I.14, I.15, I.29 được ban hành kèm theo Quyết 
định số 5643/QĐ-UBND ngày 26 tháng 10 năm 2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân 
Thành phố về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của 
Sở Giao thông vận tải. 

Các thủ tục có thứ tự II.1, II.2, II.3 được ban hành kèm theo Quyết định số 
3775/QĐ-UBND ngày 22 tháng 7 năm 2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành 
phố về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở 
Giao thông vận tải. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc Sở Giao 
thông vận tải và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết 
định này./. 

CHỦ TỊCH 

Nguyễn Thành Phong 

http://vpub.hochiminhcity


DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 
THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI 

(Ban hành kèm theo Quyết định sổ 3650/QĐ-ƯBND 
ngày 05 tháng 10 năm 2020 của Chủ tịch ủy ban nhân dân Thành phổ) 

A. Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành 
Al. Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền tiếp nhận của Sở Giao thông vận tải 

TT 
Tên thủ tục 
hành chính 

Thòi hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Phí, lệ 
phí Căn cứ pháp lý 

Lĩnh vực đường thủy nội địa 

1 Chấp thuận hoạt động 
vui chơi, giải trí dưới 

nước tại vùng nước trên 
tuyến đường thủy nội địa 

05 ngày làm việc kể 
từ ngày nhận được 
hồ sơ theo quy định 

Sở Giao 
thông vận 

tải 

Không - Nghị định số 48/2019/NĐ-CP ngày 05/6/2019 của 
Chính phủ quy định về quản lý hoạt động của 
phương tiện phục vụ vui chơi, giải trí dưới nước. 
- Quyết định số 1363/QĐ-BGTVT ngày 22 tháng 7 
năm 2019 của Bộ Giao thông vận tải về việc công bố 
thủ tục hành chính được bổ sung lĩnh vực đường thủy 
nội địa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ 
Giao thông vận tải. 

2 Công bố mở, cho phép 
hoạt động tại vùng nước 
khác không thuộc vùng 
nước trên tuyến đường 
thủy nội địa, vùng nước 
cảng biển hoặc khu vực 

- Tại Sở GTVT: 05 
ngày làm việc kể từ 
ngày nhận được hồ 
sơ theo quy định; 
- Tại UBND TP: 05 
ngày làm việc kể từ 

Sở Giao 
thông vận 

tải 

Không - Nghị định số 48/2019/NĐ-CP ngày 05/6/2019 của 
Chính phủ quy định về quản lý hoạt động của 
phương tiện phục vụ vui chơi, giải trí dưới nước. 
- Quyết định số 1363/QĐ-BGTVT ngày 22 tháng 7 
năm 2019 của Bộ Giao thông vận tải về việc công bố 
thủ tục hành chính được bổ sung lĩnh vực đường thủy 



TT 
Tên thủ tục 
hành chính 

Thòi hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Phí, lệ 
phí Căn cứ pháp lý 

hàng hải, được đánh 
dấu, xác định vị trí bằng 

phao hoặc cờ hiệu có 
màu sắc dễ quan sát 

ngày nhận được hô 
sơ theo quy định. 

nội địa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ 
Giao thông vận tải 

3 Thủ tục đóng, không cho 
phép hoạt động tại vùng 
nước khác không thuộc 
vùng nước trên tuyến 

đường thủy nội địa, vùng 
nước cảng biển hoặc khu 
vực hàng hải, được đánh 
dấu, xác định vị trí bằng 

phao hoặc cờ hiệu có 
màu sắc dễ quan sát 

- Tại Sở GTVT: 02 
ngày làm việc kể tà 
ngày nhận được hồ 
sơ theo quy định; 
- Tại UBND TP: 02 
ngày làm việc kể tà 
ngày nhận được hồ 
sơ theo quy định 

Sở Giao 
thông vận 

tải 

Không - Nghị định số 48/2019/NĐ-CP ngày 05/6/2019 của 
Chính phủ quy định về quản lý hoạt động của 
phương tiện phục vụ vui chơi, giải trí dưới nước. 
- Quyết định số 1363/QĐ-BGTVT ngày 22 tháng 7 
năm 2019 của Bộ Giao thông vận tải về việc công bố 
thủ tục hành chính được bổ sung lĩnh vực đường thủy 
nội địa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ 
Giao thông vận tải 

4 Thông báo lần đầu, định 
kỳ luồng đường thủy nội 
địa chuyên dùng nối với 
đường thủy nội địa địa 

phương 

05 ngày làm việc kể 
từ ngày nhận được 
hồ sơ theo quy định 

Sở Giao 
thông vận 

tải 

Không - Thông tư số 19/2016/TT-BGTVT ngày 30 tháng 6 
năm 2016 của Bộ Giao thông vận tải quy định về khảo 
sát phục vụ quản lý và thông báo luồng đường thủy nội 
địa. 
- Quyết định số 3835/QĐ-BGTVT ngày 29 tháng 11 
năm 2016 của Bộ Giao thông vận tải về việc công bố 
bổ sung, sửa đổi, thay thế và bãi bỏ thủ tục hành 
chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao 
thông vận tải. 

5 Thông báo thường 
xuyên, đột xuất luồng 

02 ngày làm việc kể 
từ ngày nhận được 

Sở Giao 
thông vận 

Không - Thông tư số 19/2016/TT-BGTVT ngày 30 tháng 6 
năm 2016 của Bộ Giao thông vận tải quy định về khảo 
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TT 
Tên thủ tục 
hành chính 

Thòi hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Phí, lệ 
phí Căn cứ pháp lý 

đường thủy nội địa 
chuyên dùng nối với 

đường thủy nội địa địa 
phương 

hô sơ theo quy định tải sát phục vụ quản lý và thông báo luông đường thủy nội 
địa. 
- Quyết định số 3835/QĐ-BGTVT ngày 29 tháng 11 
năm 2016 của Bộ Giao thông vận tải về việc công bố bổ 
sung, sửa đổi, thay thế và bãi bỏ thủ tục hành chính 
thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông 
vận tải. 

o 
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A2. Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thấm quyền tiếp nhận của Cảng vụ Đường thủy nội địa 
Thành phố 

TT 
Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Phí, lệ 
phí Căn cứ pháp lý 

Lĩnh vực đường thủy nội địa 

1 Phê duyệt 
Phương án bảo 

đảm an toàn giao 
thông đối với 
hoạt động nạo 
vét trong vùng 

nước đường thủy 
nội địa 

Chậm nhất 03 ngày làm việc kể từ khi 
nhận đủ hồ sơ, Cảng vụ đường thủy nội 
địa Thành phố Hồ Chí Minh phải xin ý 
kiến của các cơ quan, đơn vị liên quan; 

Chậm nhất 05 ngày làm việc kể tò ngày 
nhận đủ ý kiến của các cơ quan, đơn vị liên 
quan, Cảng vụ đường thủy nội địa Thành 

phố Hồ Chí Minh phải có văn bản phê 
duyệt phương án đảm bảo an toàn giao 

thông; trường họp không chấp thuận phải có 
văn bản nêu rõ lý do. 

Cảng vụ 
Đường thủy 
nội địa thảnh 
phố (địa chỉ: 
167 Lưu Hữu 

Phước, 
Quận 8). 

Không - Nghị định số 159/2018/NĐ-CP ngày 
28 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ về 
quản lý hoạt động nạo vét trong vùng 
nước cảng biển và vùng nước đường thủy 
nội địa. 
- Quyết định số 2734/QĐ-BGTVT 
ngày 20 tháng 12 năm 2018 của Bộ 
trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc 
công bố thủ tục hành chính được bổ 
sung trong lĩnh vực hàng hải thuộc 
phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao 
thông vận tải. 



B. Danh mục thủ tục hành chính được sửa đối, bố sung 
Bl. Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền tiếp nhận của Sở Giao thông vận tải 

TT 
Tên thủ tục 
hành chính 

Thòi hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Phí, lệ 
phí Căn cứ pháp lý 

Lĩnh vực đường thủy nội địa 

1 Cho ý kiến trong 
giai đoạn lập dự án 

đầu tư xây dựng 
công trình bảo đảm 
an ninh, quốc phòng 
trên đường thủy nội 

địa địa phương 

-Tại SỞGTVT: 05 
ngày làm việc kể tò 

ngày nhận được hồ sơ 
theo quy định; 

- Tại UBND TP: 05 
ngày làm việc kể tò 

ngày nhận được hồ sơ 
theo quy định. 

Sở Giao 
thông vận 

tải 

Không - Thông tư số 15/2016/TT-BGTVT ngày 30 tháng 6 năm 
2016 của Bộ Giao thông vận tải về quản lý đường thủy 
nội địa. 
- Quyết định số 3835/QĐ-BGTVT ngày 29 tháng 11 năm 
2016 của Bộ Giao thông vận tải về việc công bố bổ sung, 
sửa đổi, thay thế và bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc phạm 
vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải. 

2 Công bố hạn chế 
giao thông đường 
thủy nội địa trong 

trường hợp bảo đảm 
an ninh quốc phòng 
trên đường thủy nội 

địa địa phương 

-Tại SởGTVT: 2,5 
ngày làm việc kể tò 

ngày nhận được hồ sơ 
theo quy định; 

- Tại UBND TP: 2,5 
ngày làm việc kể từ 
ngày nhận được hồ 
sơ theo quy định. 

Sở Giao 
thông vận 

tải 

Không - Thông tư số 15/2016/TT-BGTVT ngày 30 tháng 6 năm 
2016 của Bộ Giao thông vận tải về quản lý đường thủy 
nội địa. 
- Quyết định số 3835/QĐ-BGTVT ngày 29 tháng 11 năm 
2016 của Bộ Giao thông vận tải về việc công bố bổ sung, 
sửa đổi, thay thế và bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc phạm 
vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải. 

Q o> 
% 
o 
dơ 
o 
o>> 
to 
ọ + to 

ƠQ 

o 
o 

to 



B2. Danh mục thủ tục hành chính được sửa đôi, bô sung thuộc thâm quyên tiêp nhận của Trường Cao đăng giao thông 
vận tải 

to 

TT 
Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực 
hiện 

Phí, lệ 
phí Căn cứ pháp lý 

Lĩnh vực đường thủy nội địa 

1 Cấp, cấp lại, 
chuyển đổi 
Giấy chứng 

nhận khả năng 
chuyên môn 

- 05 ngày làm việc kể 
từ ngày nhận đủ hồ sơ 

theo quy định. 
- 30 ngày làm việc kể 
từ ngày nhận đủ hồ sơ 
theo quy định đối với 
trường hợp còn hạn sử 

dụng bị mất. 

Trường 
Cao đẳng 

GTVT 

50.000 
đồng/lần 

cấp 

- Thông tư số 40/2019/TT-BGTVT ngày 15/10/2019 của Bộ 
trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định thi, kiểm tra, cấp, cấp 
lại, chuyển đổi giấy chứng nhận khả năng chuyên môn, 
chứng chỉ chuyên môn thuyền viên, người lái phương tiện 
thủy nội địa; 
- Thông tư số 198/2016/TT-BTC ngày 08/11/2016 của Bộ 
Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử 
dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực đường thủy nội địa và đường 
sắt. 
- Quyết định số 2250/QĐ-BGTVT ngày 04/12/2019 của Bộ 
Giao thông vận tải về việc công bố thủ tục hành chính được 
thay thế lĩnh vực đường thủy nội địa thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải. 

- Thông tư số 40/2019/TT-BGTVT ngày 15/10/2019 của Bộ 
trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định thi, kiểm tra, cấp, cấp 
lại, chuyển đổi giấy chứng nhận khả năng chuyên môn, 
chứng chỉ chuyên môn thuyền viên, người lái phương tiện 
thủy nội địa; 
- Thông tư số 198/2016/TT-BTC ngày 08/11/2016 của Bộ 
Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử 
dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực đường thủy nội địa và đường 
sắt. 
- Quyết định số 2250/QĐ-BGTVT ngày 04/12/2019 của Bộ 
Giao thông vận tải về việc công bố thủ tục hành chính được 
thay thế lĩnh vực đường thủy nội địa thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải. 
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o c. Danh mục thủ tục hành chính thay thế thuộc thấm quyền tiếp nhận của Sở Giao thông vận tải 

TT 
Tên thủ tục 
hành chính 

Thòi hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Phí, lệ 
phí Căn cứ pháp lý 

Lĩnh vực đường thủy nội địa 

1. Thủ tục cấp 
Giấy chứng 

10 ngày làm việc kể từ 
ngày nhận đủ hồ sơ 

Sở Giao 
thông vận 

Không - Nghị định số 128/2018/NĐ-CP ngày 24 tháng 9 năm 2018 
của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị 



TT 
Tên thủ tục 
hành chính 

Thòi hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Phí, lệ 
phí Căn cứ pháp lý 

nhận cơ sở đủ 
điều kiện kinh 
doanh dịch vụ 
đào tạo thuyền 
viên, người lái 

phương tiện 
thủy nội địa 

tải định quy định vê điêu kiện đâu tư, kinh doanh trong lĩnh vực 
đường thủy nội địa; 
- Nghị định số 78/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ 
quy định điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo thuyền viên, 
người lái phương tiện thủy nội địa; 
- Thông tư số 01/2017/TT-BGTVT ngày 20/01/2017 của Bộ 
Giao thông vận tải ban hành quy chuấn kỹ thuật quốc gia về 
hệ thống phòng học chuyên môn, phòng thi, kiểm tra; xưởng 
thực hành; khu vực dạy thực hành lái và vận hành máy của cơ 
sở đào tạo thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa. 
- Quyết định số 2084a/QĐ-BGTVT ngày 26 tháng 9 năm 2018 
của Bộ Giao thông vận tải về việc công bố thủ tục hành chính 
được sửa đổi lĩnh vực đường thủy nội địa thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải. 

2. Thủ tục cấp 
lại Giấy chứng 
nhận cơ sở đủ 
điều kiện kinh 
doanh dịch vụ 
đào tạo thuyền 
viên, người lái 

phương tiện 
thủy nội địa 

05 ngày làm việc kể từ 
ngày nhận đủ hồ sơ 
đối với trường hợp 
cấp lại do bị mất, bị 

hỏng; 
07 ngày làm việc kể từ 

ngày nhận đủ hồ sơ 
đối với trường hợp 
cấp lại giấy chứng 

nhận khi thay đổi địa 
chỉ hoặc loại cơ sở 

Sở Giao 
thông vận 

tải 

Không - Nghị định số 128/2018/NĐ-CP ngày 24 tháng 9 năm 2018 
của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị 
định quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực 
đường thủy nội địa; 
- Nghị định số 78/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ 
quy định điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo thuyền viên, 
người lái phương tiện thủy nội địa; 
- Thông tư số 01/2017/TT-BGTVT ngày 20/01/2017 của Bộ 
Giao thông vận tải ban hành quy chuấn kỹ thuật quốc gia về 
hệ thống phòng học chuyên môn, phòng thi, kiểm tra; xưởng 
thực hành; khu vực dạy thực hành lái và vận hành máy của cơ 
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TT 
Tên thủ tục 
hành chính 

Thòi hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Phí, lệ 
phí Căn cứ pháp lý 

đào tạo. sở đào tạo thuyên viên, người lái phương tiện thủy nội địa. 
- Quyết định số 2084a/QĐ-BGTVT ngày 26 tháng 9 năm 2018 
của Bộ Giao thông vận tải về việc công bố thủ tục hành chính 
được sửa đổi lĩnh vực đường thủy nội địa thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải. 

D. Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền tiếp nhận của Sở Giao thông vận tải 

TT 
Tên thủ tục hành chính Căn cứ pháp lý 

I. Lĩnh vực hàng hải 

1 Thủ tục chấp thuận vận tải hành 
khách, hành lý, bao gửi theo tuyến 
cố định bằng tàu khách cao tốc đối 

với tổ chức, cá nhân Việt Nam 

- Thông tư số 34/2019/TT-BGTVT ngày 06 tháng 9 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ 
Giao thông vận tải về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định về 
vận tải hành khách đường thủy nội địa; 
- Quyết định số 1836/QĐ-BGTVT ngày 04 tháng 10 năm 2019 về việc công bố 
thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực đường thủy nội địa, hàng hải thuộc phạm vi 
chức năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải. 

2 Thủ tục chấp thuận cho tàu khách 
cao tốc vận tải hành khách, hành lý, 

bao gửi theo hợp đồng chuyến 

- Thông tư số 34/2019/TT-BGTVT ngày 06 tháng 9 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ 
Giao thông vận tải về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định về 
vận tải hành khách đường thủy nội địa; 
- Quyết định số 1836/QĐ-BGTVT ngày 04 tháng 10 năm 2019 về việc công bố thủ 
tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực đường thủy nội địa, hàng hải thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải. 



TT 
Tên thủ tục hành chính Căn cứ pháp lý 

3 Thủ tục chấp thuận cho tàu khách 
cao tốc vận tải hành khách, hành lý, 

bao gửi không có mục đích kinh 
doanh 

- Thông tư số 34/2019/TT-BGTVT ngày 06 tháng 9 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ 
Giao thông vận tải về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định về 
vận tải hành khách đường thủy nội địa; 
- Quyết định số 1836/QĐ-BGTVT ngày 04 tháng 10 năm 2019 về việc công bố thủ 
tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực đường thủy nội địa, hàng hải thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải. 

II. Lĩnh vực đường thủy nội địa 

4 Thủ tục chấp thuận vận tải hành 
khách, hành lý, bao gửi theo tuyến 
cố định đối với tổ chức, cá nhân 

Việt Nam 

- Thông tư số 34/2019/TT-BGTVT ngày 06 tháng 9 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ 
Giao thông vận tải về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định về 
vận tải hành khách đường thủy nội địa; 
- Quyết định số 1836/QĐ-BGTVT ngày 04 tháng 10 năm 2019 về việc công bố thủ 
tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực đường thủy nội địa, hàng hải thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải. 

5 Thủ tục chấp thuận vận tải hành 
khách ngang sông 

- Thông tư số 34/2019/TT-BGTVT ngày 06 tháng 9 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ 
Giao thông vận tải về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định về 
vận tải hành khách đường thủy nội địa; 
- Quyết định số 1836/QĐ-BGTVT ngày 04 tháng 10 năm 2019 về việc công bố thủ 
tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực đường thủy nội địa, hàng hải thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải. 

6 Thủ tục phê duyệt hồ sơ đề xuất dự 
án thực hiện đầu tư nạo vét kết hợp 
tận thu sản phẩm trên tuyến đường 

- Thông tư số 33/2019/TT-BGTVT ngày 06 tháng 9 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ 
Giao thông vận tải quy định về hoạt động nạo vét trong vùng nước đường thủy nội 
địa (đã bãi bỏ Thông tư 69/2015/TT-BGTVT ngày 09 tháng 11 năm 2015 quy định 
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TT 
Tên thủ tục hành chính Căn cứ pháp lý 

thủy nội địa địa phương và vùng 
nước cảng, bến thủy nội địa nằm 
trên tuyến đường thủy nội địa địa 

phương do ủy ban nhân dân Thảnh 
phố công bố 

vê nạo vét luông đường thủy nội địa, vùng nước cảng, bên thủy nội địa kêt hợp tận 
thu sản phẩm); 
- Quyết định số 1836/QĐ-BGTVT ngày 04 tháng 10 năm 2019 về việc công bố 
thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực đường thủy nội địa, hàng hải thuộc phạm vi 
chức năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải. 

7 Thủ tục cấp, cấp lại Giấy chứng 
nhận cơ sở dạy nghề thuyền viên, 
người lái phương tiện thủy nội địa 
hạng tư, chứng chỉ huấn luyện an 
toàn cơ bản, chứng chỉ nghiệp vụ 

- Nghị định số 78/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định điều kiện 
kinh doanh dịch vụ đào tạo thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa; 
- Thông tư số 01/2017/TT-BGTVT ngày 20/01/2017 của Bộ Giao thông vận tải ban 
hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về hệ thống phòng học chuyên môn, phòng thi, 
kiểm tra; xưởng thực hành; khu vực dạy thực hành lái và vận hành máy của cơ sở 
đào tạo thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa. 
- Quyết định số 2084a/QĐ-BGTVT ngày 26 tháng 9 năm 2018 của Bộ Giao thông 
vận tải về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi lĩnh vực đường thủy nội 
địa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải. 
(Bãi bỏ do được thay thế bởi thủ tục cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện kinh 
doanh dịch vụ đào tạo thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa và thủ tục 
cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo thuyền 
viên, người lái phương tiện thủy nội địa) 
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Ký bởi: Trung tâm Công báo 
Email: ttcb.ubnd@tphcm.gov.vn 
Cơ quan: Thành phố Hồ Chí Minh 
Thời gian ký: 03.11.2020 19:12:08 +07:00 
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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 3651/QĐ-UBND Thành phô Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 10 năm 2020 

QUYÉT ĐỊNH 
về việc công bố danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực quốc tịch, 

luật sư, tư vấn pháp luật, đấu giá tài sản, quản tài viên 
và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản 

thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyên địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một sô điêu của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật 
Tổ chức chính quyên địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Nghị định sô 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ 
vê kiêm soát thủ tục hành chính; 

Căn cứ Nghị định sô 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ 
sửa đổi, bổ sung một sô điêu của các nghị định liên quan đến kiêm soát thủ tục hành 
chính; 

Căn cứ Thông tư sô 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Bộ 
trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dân nghiệp vụ vê kiêm soát thủ tục 
hành chính; 

Theo đê nghị của Giám đôc Sở Tư pháp tại Tờ trình sô 4228/TTr-STP-VP ngày 
08 tháng 9 năm 2020. 

QUYÉT ĐỊNH: 

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này danh mục các thủ tục hành chính trong 
các lĩnh vực quốc tịch, luật sư, tư vấn pháp luật, đấu giá tài sản, quản tài viên và hành 
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nghề quản lý, thanh lý tài sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp gồm 05 
thủ tục được sửa đổi, bổ sung; 36 thủ tục thay thế và 39 thủ tục bị bãi bỏ do được thay 
thế. 

Danh mục thủ tục hành chính đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Văn phòng 
Ủy ban nhân dân Thành phố tại địa chỉ : 
http://vpub.hochiminhcity.gov.vn/portal/Home/danh-muc-tthc/default.aspx. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05 tháng 10 năm 2020. 

Bãi bỏ các nội dung công bố thủ tục hành chính/danh mục thủ tục hành chính: 

- Các thủ tục A.III.6, A.III.7, A.III.8, A.III.9, A.III.10; A.VI.5; A.XI.1, A.XI.2, 
A.XI.3, A.XI.4 được ban hành kèm theo Quyết định số 2103/QĐ-UBND ngày 28 
tháng 4 năm 2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố về việc công bố thủ tục 
hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp được chuẩn hóa tại 
Thành phố Hồ Chí Minh. 

- Các thủ tục A1.II.1, A1.II.2, A1.II.3, A1.II.4, A1.II.5, A1.II.6, A1.II.7, A1.II.8; 
A2.III.1, A2.III.2, A2.III.3, A2.III.4, A2.III.5; A2.VI.1, A2.VI.2, A2.VI.3, A2.VI.4, 
A2.VI.5, A2.VI.6, A2.VI.7, A2.VI.8, A2.VI.9, A2.VI.10, A2.VI.11, A2.VI.12, 
A2.VI.13; A2.VII.1, A2.VII.2, A2.VII.3, A2.VII.4, A2.VII.5; A3.V.1, A3.V.2; được ban 
hành kèm theo Quyết định số 2700/QĐ-UBND ngày 29 tháng 6 năm 2018 của Chủ 
tịch Ủy ban nhân dân Thành phố về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, 
được sửa đổi, bổ sung, thay thế và bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở 
Tư pháp. 

- Các thủ tục C1.1; C2.1 được ban hành kèm theo Quyết định số 1727/QĐ-UBND 
ngày 20 tháng 5 năm 2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố về việc công bố 
danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc Sở Tư pháp, 
Đoàn luật sư Thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành 
Quyết định này./. 

CHỦ TỊCH 

Nguyễn Thành Phong 

http://vpub.hochiminhcity.gov.vn/portal/Home/danh-muc-tthc/default.aspx


DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ TƯ PHÁP 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 3651/QĐ-UBND 

ngày 05 tháng 10 năm 2020 của Chủ tịch ủy ban nhân dân Thành phố) 

A. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỎI, BỎ SUNG THUỘC THẨM QUYỀN TIÉP NHẬN 
CỦA SỞ Tư PHÁP 

TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thòi hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

Lĩnh vực Quốc tịch 

1 Nhập quốc 
tịch Việt 
Nam 

115 ngày 
(Thời gian 
thực tế giải 
quyết hồ sơ 
tại các cơ 
quan có 
thẩm 
quyền) 

Sở Tư pháp 
(Địa chỉ: 141-
143 Pasteur, 
Phường 6, 
Quận 3) 

3000.000 đồng/trường hợp 
* Miễn lệ phí đối với các trường 
hợp sau: 
- Người có công lao đặc biệt 
đóng góp cho sự nghiệp xây dựng 
và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam 
(phải là người được tặng thưởng 
Huân chương, Huy chương, danh 
hiệu cao quý khác của Nhà nước 
Việt Nam dân chủ cộng hòa, 
Chính phủ Cách mạng lâm thời 
Cộng hòa miền Nam Việt Nam, 
Nhà nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ 
Nghĩa Việt Nam hoặc được cơ 

- Luật Quốc tịch Việt Nam ngày 13 
tháng 11 năm 2008 (có hiệu lực kể từ 
ngày 01 tháng 7 năm 2009). 
- Nghị định số 16/2020/NĐ-CP ngày 03 
tháng 02 năm 2020 của Chính phủ quy 
định chi tiết một số điều và biện pháp thi 
hành Luật Quốc tịch Việt Nam (có hiệu 
lực kể từ ngày 20 tháng 3 năm 2020). 
- Thông tư số 02/2020/TT-BTP ngày 08 
tháng 4 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tư 
pháp ban hành, hướng dẫn sử dụng, 
quản lý mẫu sổ quốc tịch và mẫu giấy tờ 
về quốc tịch (có hiệu lực kể từ ngày 24 
tháng 5 năm 2020). 



TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thòi hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

quan, tô chức có thâm quyên của 
Việt Nam xác nhận về công lao 
đặc biệt đó). 
- Người không quốc tịch có hoàn 
cảnh kinh tế khó khăn, có xác 
nhận của ủy ban nhân dân cấp xã 
nơi cư trú. 

- Thông tư sô 281/2016/TT-BTC ngày 
14 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài chính 
quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản 
lý và sử dụng phí khai thác, sử dụng 
thông tin trong cơ sở dữ liệu hộ tịch, phí 
xác nhận có quốc tịch Việt Nam, phí xác 
nhận là người gốc Việt Nam, lệ phí quốc 
tịch (có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 
năm 2017). 
- Quyết định số 1217/QĐ-BTP ngày 22 
tháng 5 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tư 
pháp về việc công bố thủ tục hành chính 
được sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính 
bị bãi bỏ trong lĩnh vực quốc tịch thuộc 
phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư 
pháp. 

2 Thôi quốc 
tịch Việt 
Nam ở trong 
nước 

75 ngày 
(thời gian 
thực tế giải 
quyết hồ sơ 
tại các cơ 
quan có 
thẩm 
quyền) 

Sở Tư pháp 
(Địa chỉ: 141-
143 Pasteur, 
Phường 6, 
Quận 3) 

2.500.000/trường hợp - Luật Quốc tịch Việt Nam ngày 13 
tháng 11 năm 2008 (có hiệu lực kể từ 
ngày 01 tháng 7 năm 2009); 
- Nghị định số 16/2020/NĐ-CP ngày 03 
tháng 02 năm 2020 của Chính phủ quy 
định chi tiết một số điều và biện pháp thi 
hành Luật Quốc tịch Việt Nam (có hiệu 
lực kể từ ngày 20 tháng 3 năm 2020); 
- Thông tư số 02/2020/TT-BTP ngày 08 
tháng 4 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tư 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thòi hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

pháp ban hành, hướng dân sử dụng, 
quản lý mẫu sổ quốc tịch và mẫu giấy tờ 
về quốc tịch (có hiệu lực kể từ ngày 24 
tháng 5 năm 2020); 
- Thông tư số 281/2016/TT-BTC ngày 
14 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài chính 
quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản 
lý và sử dụng phí khai thác, sử dụng 
thông tin trong cơ sở dữ liệu hộ tịch, phí 
xác nhận có quốc tịch Việt Nam, phí xác 
nhận là người gốc Việt Nam, lệ phí quốc 
tịch (có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 
năm 2017); 
- Quyết định số 1217/QĐ-BTP ngày 22 
tháng 5 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tư 
pháp về việc công bố thủ tục hành chính 
được sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành 
chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực quốc tịch 
thuộc phạm vi chức năng quản lý của 
Bộ Tư pháp. 

3 Trở lại quốc 
tịch Việt 
Nam ở trong 
nước 

85 ngày 
(thời gian 
thực tế giải 
quyết hồ sơ 
tại các cơ 
quan có 

Sở Tư pháp 
(Địa chỉ: 141-
143 Pasteur, 
Phường 6, 
Quận 3) 

2.500.0000 đồng/trường hợp 
* Miễn lệ phí đối với các trường 
hợp sau: 
- Người có công lao đặc biệt 
đóng góp cho sự nghiệp xây dựng 
và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam 

- Luật Quốc tịch Việt Nam ngày 13 
tháng 11 năm 2008 (có hiệu lực kể từ 
ngày 01 tháng 7 năm 2009); 
- Nghị định số 16/2020/NĐ-CP ngày 03 
tháng 02 năm 2020 của Chính phủ quy 
định chi tiết một số điều và biện pháp thi 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thòi hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

thâm 
quyền) 

(phải là người được tặng thưởng 
Huân chương, Huy chương, danh 
hiệu cao quý khác của Nhà nước 
Việt Nam dân chủ cộng hòa, 
Chính phủ Cách mạng lâm thời 
Cộng hòa miền Nam Việt Nam, 
Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ 
nghĩa Việt Nam hoặc được cơ 
quan, tổ chức có thấm quyền của 
Việt Nam xác nhận về công lao 
đặc biệt đó). 
- Người mất quốc tịch có hoàn 
cảnh kinh tế khó khăn, có xác 
nhận của ủy ban nhân dân cấp xã 
nơi cư trú. 

hành Luật Quôc tịch Việt Nam (có hiệu 
lực kể từ ngày 20 tháng 3 năm 2020); 
- Thông tư số 02/2020/TT-BTP ngày 08 
tháng 4 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tư 
pháp ban hành, hướng dẫn sử dụng, 
quản lý mẫu sổ quốc tịch và mẫu giấy tờ 
về quốc tịch (có hiệu lực kể từ ngày 24 
tháng 5 năm 2020); 
- Thông tư số 281/2016/TT-BTC ngày 
14 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài chính 
quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản 
lý và sử dụng phí khai thác, sử dụng 
thông tin trong cơ sở dữ liệu hộ tịch, phí 
xác nhận có quốc tịch Việt Nam, phí xác 
nhận là người gốc Việt Nam, lệ phí quốc 
tịch (có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 
năm 2017); 
- Quyết định số 1217/QĐ-BTP ngày 22 
tháng 5 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tư 
pháp về việc công bố thủ tục hành chính 
được sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành 
chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực quốc tịch 
thuộc phạm vi chức năng quản lý của 
Bộ Tư pháp. 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thòi hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

4 Cấp Giấy 
xác nhận có 
quốc tịch 
Việt Nam ở 
trong nước 

- 20 ngày 
làm việc 
đối với 
trường hợp 
có giấy tờ 
chứng minh 
quốc tịch 
Việt Nam. 
- 55 ngày 
làm việc 
đối với 
trường hợp 
không có 
giấy tờ 
chứng minh 
quốc tịch 
Việt Nam. 
(thời gian 
thực tế giải 
quyết hồ sơ 
tại các cơ 
quan có 
thẩm 
quyền) 

Sở Tư pháp 
(Địa chỉ: 141-
143 Pasteur, 
Phường 6, 
Quận 3) 

100.000 đồng/trường hợp 
* Miễn phí đối với các trường 
hợp sau: 
- Người di cư từ Lào được phép 
cư trú xin xác nhận có quốc tịch 
Việt Nam theo quy định của điều 
ước quốc tế mà nước Cộng Hòa 
Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam là 
thảnh viên. 
- Kiều bào Việt Nam tại các nước 
láng giềng có chung đường biên 
giới đất liền với Việt Nam, có 
hoàn cảnh kinh tế khó khăn, có 
xác nhận của ủy ban nhân dân 
cấp xã nơi cư trú. 

- Luật Quốc tịch Việt Nam ngày 13 
tháng 11 năm 2008 (có hiệu lực kể từ 
ngày 01 tháng 7 năm 2009); 
- Nghị định số 16/2020/NĐ-CP ngày 03 
tháng 02 năm 2020 của Chính phủ quy 
định chi tiết một số điều và biện pháp thi 
hành Luật Quốc tịch Việt Nam (có hiệu 
lực kể từ ngày 20 tháng 3 năm 2020); 
- Thông tư số 02/2020/TT-BTP ngày 08 
tháng 4 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tư 
pháp ban hành, hướng dẫn sử dụng, 
quản lý mẫu sổ quốc tịch và mẫu giấy tờ 
về quốc tịch (có hiệu lực kể từ ngày 24 
tháng 5 năm 2020); 
- Thông tư số 281/2016/TT-BTC ngày 
14 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài chính 
quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản 
lý và sử dụng phí khai thác, sử dụng 
thông tin trong cơ sở dữ liệu hộ tịch, phí 
xác nhận có quốc tịch Việt Nam, phí xác 
nhận là người gốc Việt Nam, lệ phí quốc 
tịch (có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 
năm 2017); 
- Quyết định số 1217/QĐ-BTP ngày 22 
tháng 5 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tư 
pháp về việc công bố thủ tục hành chính 
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hành chính 

Thòi hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

được sửa đôi, bô sung; thủ tục hành 
chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực quốc tịch 
thuộc phạm vi chức năng quản lý của 
Bộ Tư pháp. 

5 Cấp Giấy 
xác nhận là 
người gốc 
Việt Nam 

05 ngày 
làm việc, kể 

từ ngày 
nhận đủ hồ 
sơ hợp lệ 

Sở Tư pháp 
(Địa chỉ: 141-
143 Pasteur, 
Phường 6, 
Quận 3) 

100.000 đồng/trường hợp 
* Miễn phí đối với các trường 
hợp sau: 
- Người di cư từ Lào được phép 
cư trú xin xác nhận là người gốc 
Việt Nam theo quy định của điều 
ước quốc tế mà nước Cộng Hòa 
Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam là 
thảnh viên. 
- Kiều bào Việt Nam tại các nước 
láng giềng có chung đường biên 
giới đất liền với Việt Nam, có 
hoàn cảnh kinh tế khó khăn, có 
xác nhận của ủy ban nhân dân 
cấp xã nơi cư trú. 

- Luật Quốc tịch Việt Nam ngày 13 
tháng 11 năm 2008 (có hiệu lực kể từ 
ngày 01 tháng 7 năm 2009); 
- Nghị định số 16/2020/NĐ-CP ngày 03 
tháng 02 năm 2020 của Chính phủ quy 
định chi tiết một số điều và biện pháp thi 
hành Luật Quốc tịch Việt Nam (có hiệu 
lực kể từ ngày 20 tháng 3 năm 2020); 
- Thông tư số 02/2020/TT-BTP ngày 08 
tháng 4 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tư 
pháp ban hành, hướng dẫn sử dụng, 
quản lý mẫu sổ quốc tịch và mẫu giấy tờ 
về quốc tịch (có hiệu lực kể từ ngày 24 
tháng 5 năm 2020); 
- Thông tư số 281/2016/TT-BTC ngày 
14 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài chính 
quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản 
lý và sử dụng phí khai thác, sử dụng 
thông tin trong cơ sở dữ liệu hộ tịch, phí 
xác nhận có quốc tịch Việt Nam, phí xác 
nhận là người gốc Việt Nam, lệ phí quốc 
tịch (có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 
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năm 2017); 
- Quyết định số 1217/QĐ-BTP ngày 22 
tháng 5 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tư 
pháp về việc công bố thủ tục hành chính 
được sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành 
chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực quốc tịch 
thuộc phạm vi chức năng quản lý của 
Bộ Tư pháp. 

B. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THAY THÉ 

Bl. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THAY THÉ THUỘC THẨM QUYỀN TIÉP NHẬN CỦA SỞ TƯ 
PHÁP 

TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thòi hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

I. Lĩnh vực Luật sư 

1 Cấp Chứng chỉ 
hành nghề luật 
sư đối với 
người được 
miễn đào tạo 
nghề luật sư, 

Trong thời hạn 07 
ngày làm việc, kể từ 
ngày nhận đủ hồ sơ 
hợp lệ, Sở Tư pháp có 
trách nhiệm kiểm tra 
hồ sơ, trong trường 

Sở Tư pháp 
(Địa chỉ: 141-
143 Pasteur, 
Phường 6, 
Quận 3) 

- Lệ phí: 100.000 
đồng/hồ sơ. 
- Phí: 800.000 
đồng/hồ sơ. 
* Theo hướng dẫn 

Luật Luật sư số 
65/2006/QH11 ngày 
29/6/2006; Luật sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Luật 
Luật sư số 20/2012/QH13 
ngày 20/11/2012. 

1. Cơ quan 
thực hiện 
thủ tục hành 
chính: 
- Cơ quan 
có thẩm 
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miên tập sự 
hành nghề luật 
sư 

hợp cân thiêt thì tiên 
hành xác minh tính 
hợp pháp của hồ sơ và 
có văn bản đề nghị 
kèm theo hồ sơ cấp 
Chứng chỉ hành nghề 
luật sư gửi Bộ Tư 
pháp. 
Trong thời hạn 20 
ngày, kể từ ngày nhận 
đủ hồ sơ hợp lệ, Bộ 
trưởng Bộ Tư pháp 
quyết định cấp Chứng 
chỉ hành nghề luật sư. 

tại Công văn sô 
432/BTP-BTTP 
ngày 15/02/2017 
của Bộ Tư pháp về 
việc thu, nộp, quản 
lý và sử dụng phí, 
lệ phí theo Thông 
tư 220/2016/TT-
BTC): cá nhân, tổ 
chức nộp phí, lệ phí 
thông qua tài khoản 
của Cục Bổ trợ tư 
pháp, cụ thể như 
sau: 
- Tên tài khoản: 
Cục Bổ trợ tư pháp. 
- Số tài khoản: 
3511.0.1118188. 
- T ạ i  K h o  b ạ c  n h à  
nước quận Ba 
Đình, thành phố Hà 
Nội. 
* Giấy tờ chứng 
minh đã nộp phí, lệ 
phí được gửi kèm 
theo hồ sơ đề nghị 

Nghị định sô 
123/2013/NĐ-CP ngày 
14/10/2013 của Chính phủ 
quy định chi tiết một số điều 
và biện pháp thi hành Luật 
Luật sư. 

Nghị định số 
137/2018/NĐ-CP ngày 
08/10/2018 của Chính phủ 
sửa đổi, bổ sung một số điều 
của Nghị định số 
123/2013/NĐ-CP. 
- Thông tư số 17/2011/TT-
BTP ngày 14/10/2011 của 
Bộ trưởng Bộ Tư pháp 
hướng dẫn một số quy định 
của Luật Luật sư, Nghị định 
quy định chi tiết và hướng 
dẫn thi hành một số điều của 
Luật Luật sư, Nghị định 
hướng dẫn thi hành các quy 
định của Luật Luật sư về tổ 
chức xã hội - nghề nghiệp 
của luật sư. 
- Thông tư số 02/2015/TT-
BTP ngày 16/01/2015 của 

quyên quyêt 
định: Bộ Tư 
pháp. 
- Cơ quan 
tiếp nhận hồ 
sơ: Sở Tư 
pháp. 
2. Kết quả 
thực hiện 
thủ tục hành 
chính: 
Chứng chỉ 
hành nghề 
luật sư. 
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câp Chứng chỉ 
hành nghề luật sư 
tại Đoàn Luật sư 
hoặc Sở Tư pháp 
nơi người đề nghị 
cấp CCHNLS cư 
trú. 

Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy 
định một số mẫu giấy tờ về 
luật sư và hành nghề luật sư. 
- Thông tư số 220/2016/TT-
BTC của Bộ trưởng Bộ Tài 
chính ngày 10/11/2016 quy 
định mức thu, chế độ thu, 
nộp, quản lý phí, lệ phí 
trong lĩnh vực hoạt động 
luật sư. 
- Quyết định số 1565/QĐ-
BTP ngày 13/7/2020 của Bộ 
trưởng Bộ Tư pháp về việc 
công bố thủ tục hành chính 
được chuấn hóa, thủ tục 
hành chính bị bãi bỏ trong 
lĩnh vực luật sư thuộc phạm 
vi chức năng quản lý của Bộ 
Tư pháp. 

2 Đăng ký hoạt 
động của tổ 
chức hành 
nghề luật sư 

Trong thời hạn 10 
ngày làm việc, kể từ 
ngày nhận đủ hồ sơ, 
Sở Tư pháp cấp Giấy 
đăng ký hoạt động 
cho tổ chức hành nghề 
luật sư. 

Sở Tư pháp 
(Địa chỉ: 141-
143 Pasteur, 
Phường 6, 
Quận 3) 

50.000 đồng/hồ sơ Luật Luật sư số 
65/2006/QH11 ngày 
29/6/2006. 

Nghị định số 
123/2013/NĐ-CP ngày 
14/10/2013 của Chính phủ 
quy định chi tiết và biện 
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pháp thi hành Luật Luật sư. 
- Thông tư số 02/2015/TT-
BTP ngày 16/01/2015 của 
Bộ Tư pháp quy định một số 
mẫu giấy tờ về luật sư và 
hành nghề luật sư. 
- Thông tư số 47/2019/TT-
BTC ngày 05 tháng 8 năm 
2019 của Bộ trưởng Bộ Tài 
chính quy định mức thu, chế 
độ thu, nộp, quản lý và sử 
dụng phí cung cấp thông tin 
doanh nghiệp, lệ phí đăng 
ký doanh nghiệp. 
- Quyết định số 1565/QĐ-
BTP ngày 13/7/2020 của Bộ 
trưởng Bộ Tư pháp về việc 
công bố thủ tục hành chính 
được chuấn hóa, thủ tục 
hành chính bị bãi bỏ trong 
lĩnh vực luật sư thuộc phạm 
vi chức năng quản lý của Bộ 
Tư pháp. 
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3 Thay đổi 
người đại diện 
theo pháp luật 
của Văn phòng 
luật sư, công ty 
luật trách 
nhiệm hữu hạn 
một thành viên 

Trong thời hạn 05 
ngày làm việc, kể từ 
ngày nhận đủ hồ sơ 
hợp lệ, Sở Tư pháp 
cấp lại Giấy đăng ký 
hoạt động cho văn 
phòng luật sư, công ty 
luật trách nhiệm hữu 
hạn một thành viên 
trong đó ghi rõ nội 
dung thay đổi người 
đại diện theo pháp 
luật; trường hợp từ 
chối phải thông báo 
bằng văn bản và nêu 
rõ lý do. 

Sở Tư pháp 
(Địa chỉ: 141-
143 Pasteur, 
Phường 6, 
Quận 3) 

50.000 đồng/hồ sơ Luật Luật sư số 
65/2006/QH11 ngày 
29/6/2006. 

Nghị định số 
123/2013/NĐ-CP ngày 
14/10/2013 của Chính phủ 
quy định chi tiết và biện 
pháp thi hành Luật Luật sư. 
- Thông tư số 02/2015/TT-
BTP ngày 16/01/2015 của 
Bộ Tư pháp quy định một số 
mẫu giấy tờ về luật sư và 
hành nghề luật sư. 

- Thông tư số 47/2019/TT-
BTC ngày 05 tháng 8 năm 
2019 của Bộ trưởng Bộ Tài 
chính quy định mức thu, chế 
độ thu, nộp, quản lý và sử 
dụng phí cung cấp thông tin 
doanh nghiệp, lệ phí đăng 
ký doanh nghiệp. 
- Quyết định số 1565/QĐ-
BTP ngày 13/7/2020 của Bộ 
trưởng Bộ Tư pháp về việc 
công bố thủ tục hành chính 
được chuấn hóa, thủ tục 
hành chính bị bãi bỏ trong 
lĩnh vực luật sư thuộc phạm 
vi rliứr 11 ăn ÍT nnản 1v rua Rô 
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4 Thay đổi 
người đại diện 
theo pháp luật 
của công ty 
luật trách 
nhiệm hữu hạn 
hai thành viên 
trở lên, công ty 
luật hợp danh 

Trong thời hạn 05 
ngày làm việc, kể từ 
ngày nhận đủ hồ sơ 
hợp lệ, Sở Tư pháp 
cấp lại Giấy đăng ký 
hoạt động cho công ty 
luật trách nhiệm hữu 
hạn 2 thành viên trở 
lên, công ty luật hợp 
danh, trong đó ghi rõ 
nội dung thay đổi 
người đại diện theo 
pháp luật; trường hợp 
từ chối phải thông báo 
bằng văn bản và nêu 
rõ lý do. 

Sở Tư pháp 
(Địa chỉ: 141-
143 Pasteur, 
Phường 6, 
Quận 3) 

50.000 đồng/hồ sơ Luật Luật sư số 
65/2006/QH11 ngày 
29/6/2006. 

Nghị định số 
123/2013/NĐ-CP ngày 
14/10/2013 của Chính phủ 
quy định chi tiết và biện 
pháp thi hành Luật Luật sư. 
- Thông tư số 02/2015/TT-
BTP ngày 16/01/2015 của 
Bộ Tư pháp quy định một số 
mẫu giấy tờ về luật sư và 
hành nghề luật sư. 
- Thông tư số 47/2019/TT-
BTC ngày 05 tháng 8 năm 
2019 của Bộ trưởng Bộ Tài 
chính quy định mức thu, chế 
độ thu, nộp, quản lý và sử 
dụng phí cung cấp thông tin 
doanh nghiệp, lệ phí đăng 
ký doanh nghiệp. 
- Quyết định số 1565/QĐ-
BTP ngày 13/7/2020 của Bộ 
trưởng Bộ Tư pháp về việc 
công bố thủ tục hành chính 
được chuấn hóa, thủ tục 
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hành chính bị bãi bỏ trong 
lĩnh vực luật sư thuộc phạm 
vi chức năng quản lý của Bộ 
Tư pháp. 
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Thòi hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

Đăng ký hoạt 
động của chi 
nhánh của tổ 
chức hành 
nghề luật sư 

Trong thời hạn 07 
ngày làm việc, kể từ 
ngày nhận đủ hồ sơ, 
Sở Tư pháp cấp Giấy 
đăng ký hoạt động 
cho chi nhánh 

Sở Tư pháp 
(Địa chỉ: 141-
143 Pasteur, 
Phường 6, 
Quận 3) 

50.000 đồng/hồ sơ Luật Luật sư số 
65/2006/QH11 ngày 29 
tháng 6 năm 2006 được sửa 
đổi, bổ sung bởi Luật sửa 
đổi, bổ sung một số điều của 
Luật Luật sư số 
20/2012/QH13 ngày 20 
tháng 11 năm 2012. 

Nghị định số 
123/2013/NĐ-CP ngày 
14/10/2013 của Chính phủ 
quy định chi tiết một số điều 
và biện pháp thi hành Luật 
Luật sư. 
- Thông tư số 02/2015/TT-
BTP ngày 16/01/2015 của 
Bộ Tư pháp quy định một số 
mẫu giấy tờ về luật sư và 
hành nghề luật sư. 
- Thông tư số 47/2019/TT-
BTC ngày 05 tháng 8 năm 
2019 của Bộ trưởng Bộ Tài 
chính quy định mức thu, chế 
độ thu, nộp, quản lý và sử 
dụng phí cung cấp thông tin 
doanh nghiệp, lệ phí đăng 
ký doanh nghiệp. 
- Quyết định số 1565/QĐ-
BTP ngày 13/7/2020 của Bộ 
trưởng Bô Tư pháp về viêc 



TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thòi hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

6 Đăng ký hành 
nghề luật sư 
với tư cách cá 
nhân 

Trong thời hạn 07 
ngày làm việc, kể từ 
ngày nhận đủ hồ sơ, 
Sở Tư pháp cấp Giấy 
đăng ký hành nghề 
luật sư. 

Sở Tư pháp 
(Địa chỉ: 141-
143 Pasteur, 
Phường 6, 
Quận 3) 

Không Luật Luật sư số 
65/2006/QH11 ngày 29 
tháng 6 năm 2006 được sửa 
đổi, bổ sung bởi Luật sửa 
đổi, bổ sung một số điều của 
Luật Luật sư số 
20/2012/QH13 ngày 20 
tháng 11 năm 2012. 
- Thông tư số 02/2015/TT-
BTP ngày 16/01/2015 của 
Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy 
định một số mẫu giấy tờ về 
luật sư và hành nghề luật sư. 
- Quyết định số 1565/QĐ-
BTP ngày 13/7/2020 của Bộ 
trưởng Bộ Tư pháp về việc 
công bố thủ tục hành chính 
được chuấn hóa, thủ tục 
hành chính bị bãi bỏ trong 
lĩnh vực luật sư thuộc phạm 
vi chức năng quản lý của Bộ 
Tư pháp. 

7 Đăng ký hoạt 
động của chi 
nhánh, công ty 
luật nước 

Trong thời hạn 10 
ngày làm việc, kể từ 
ngày nhận đủ hồ sơ, 
Sở Tư pháp cấp Giấy 

Sở Tư pháp 
(Địa chỉ: 141-
143 Pasteur, 

2.000.000 đồng/hồ 
sơ 

Luật Luật sư số 
Ĩ006/QH11 ngày 29 tháng 6 
L 2006; Luật sửa đổi, bổ sung 
số điều của Luật Luật sư số 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thòi hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

ngoài đăng ký hoạt động 
cho chi nhánh, công 
ty luật nước ngoài. 

Phường 6, 
Quận 3) 

Ĩ012/QH13 ngày 20 tháng 11 
L 2012. 
- Thông tư số 220/2016/TT-
BTC ngày 10/11/2016 của 
Bộ trưởng Bộ Tài chính quy 
định mức thu, chế độ thu, 
nộp, quản lý phí, lệ phí 
trong lĩnh vực hoạt động 
luật sư. 
- Quyết định số 1565/QĐ-
BTP ngày 13/7/2020 của Bộ 
trưởng Bộ Tư pháp về việc 
công bố thủ tục hành chính 
được chuấn hóa, thủ tục 
hành chính bị bãi bỏ trong 
lĩnh vực luật sư thuộc phạm 
vi chức năng quản lý của Bộ 
Tư pháp. 

8 Thay đổi nội 
dung Giấy 
đăng ký hoạt 
động của chi 
nhánh, công ty 
luật nước 
ngoài 

Trong thời hạn 05 
ngày làm việc, kể từ 
ngày nhận đủ hồ sơ 
hợp lệ, Sở Tư pháp 
thực hiện việc đăng 
ký thay đổi nội dung 
Giấy đăng ký hoạt 
động bằng cách cấp 

Sở Tư pháp 
(Địa chỉ: 141-
143 Pasteur, 
Phường 6, 
Quận 3) 

1.000.000 đồng/hồ 
sơ 

Luật Luật sư số 
65/2006/QH11 ngày 29 
tháng 6 năm 2006; Luật sửa 
đổi, bổ sung một số điều của 
Luật Luật sư số 
20/2012/QH13 ngày 20 
tháng 11 năm 2012. 

Nghị định số 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thòi hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

lại Giây đăng ký hoạt 
động cho chi nhánh, 
công ty luật nước 
ngoài. 

123/2013/NĐ-CP ngày 
14/10/2013 của Chính phủ 
quy định chi tiết một số điều 
và biện pháp thi hành Luật 
Luật sư. 

- Thông tư số 220/2016/TT-
BTC ngày 10/11/2016 của 
Bộ trưởng Bộ Tài chính quy 
định mức thu, chế độ thu, 
nộp, quản lý phí, lệ phí 
trong lĩnh vực hoạt động 
luật sư. 
- Quyết định số 1565/QĐ-
BTP ngày 13/7/2020 của Bộ 
trưởng Bộ Tư pháp về việc 
công bố thủ tục hành chính 
được chuấn hóa, thủ tục 
hành chính bị bãi bỏ trong 
lĩnh vực luật sư thuộc phạm 
vi chức năng quản lý của Bộ 
Tư pháp. 

9 Hợp nhất công 
ty luật 

Trong thời hạn 10 
ngày, kể từ ngày nhận 
đủ hồ sơ hợp lệ, Sở 
Tư pháp cấp Giấy 

Sở Tư pháp 
(Địa chỉ: 141-
143 Pasteur, 

Không Nghị định số 
123/2013/NĐ-CP ngày 
14/10/2013 của Chính phủ 
quy định chi tiết một số điều 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thòi hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

đăng ký hoạt động 
cho công ty luật hợp 
nhất. 

Phường 6, 
Quận 3) 

và biện pháp thi hành Luật 
Luật sư. 
- Quyết định số 1565/QĐ-
BTP ngày 13/7/2020 của Bộ 
trưởng Bộ Tư pháp về việc 
công bố thủ tục hành chính 
được chuấn hóa, thủ tục 
hành chính bị bãi bỏ trong 
lĩnh vực luật sư thuộc phạm 
vi chức năng quản lý của Bộ 
Tư pháp. 

10 Sáp nhập công 
ty luật 

10 ngày, kể từ ngày 
nhận đủ hồ sơ hợp lệ 

Sở Tư pháp 
(Địa chỉ: 141-
143 Pasteur, 
Phường 6, 
Quận 3) 

Không Nghị định số 
123/2013/NĐ-CP ngày 
14/10/2013 của Chính phủ 
quy định chi tiết một số điều 
và biện pháp thi hành Luật 
Luật sư. 
- Quyết định số 1565/QĐ-
BTP ngày 13/7/2020 của Bộ 
trưởng Bộ Tư pháp về việc 
công bố thủ tục hành chính 
được chuấn hóa, thủ tục 
hành chính bị bãi bỏ trong 
lĩnh vực luật sư thuộc phạm 
vi chức năng quản lý của Bộ 
Tư pháp. 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thòi hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

11 Chuyển đổi 
công ty luật 
trách nhiệm 
hữu hạn và 
công ty luật 
hợp danh, 
chuyển đổi văn 
phòng luật sư 
thành công ty 
luật 

Trong thời hạn 07 
ngày làm việc, kể từ 
ngày nhận đủ hồ sơ 
hợp lệ, Sở Tư pháp 

cấp Giấy đăng ký hoạt 
động cho công ty luật 

chuyển đổi. 

Sở Tư pháp 
(Địa chỉ: 141-
143 Pasteur, 
Phường 6, 
Quận 3) 

Không Nghị định số 
123/2013/NĐ-CP ngày 
14/10/2013 của Chính phủ 
quy định chi tiết một số điều 
và biện pháp thi hành Luật 
Luật sư. 
- Quyết định số 1565/QĐ-
BTP ngày 13/7/2020 của Bộ 
trưởng Bộ Tư pháp về việc 
công bố thủ tục hành chính 
được chuấn hóa, thủ tục 
hành chính bị bãi bỏ trong 
lĩnh vực luật sư thuộc phạm 
vi chức năng quản lý của Bộ 
Tư pháp. 

12 Đăng ký hoạt 
động của công 
ty luật Việt 
Nam chuyển 
đổi từ công ty 
luật nước 
ngoài 

07 ngày làm việc, kể 
từ ngày nhận đủ hồ sơ 

hợp lệ 

Sở Tư pháp 
(Địa chỉ: 141-
143 Pasteur, 
Phường 6, 
Quận 3) 

50.000 đồng Nghị định số 
123/2013/NĐ-CP ngày 
14/10/2013 của Chính phủ 
quy định chi tiết một số điều 
và biện pháp thi hành Luật 
Luật sư. 
- Thông tư số 47/2019/TT-
BTC ngày 05 tháng 8 năm 
2019 của Bộ trưởng Bộ Tài 
chính quy định mức thu, chế 
độ thu, nộp, quản lý và sử 

Q o> 
% 
o 
dơ 
o 
o>> 
K) 
Ọ + tó 

CTQ 

o 
o 



TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thòi hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

dụng phí cung câp thông tin 
doanh nghiệp, lệ phí đăng 
ký doanh nghiệp. 
- Quyết định số 1565/QĐ-
BTP ngày 13/7/2020 của Bộ 
trưởng Bộ Tư pháp về việc 
công bố thủ tục hành chính 
được chuấn hóa, thủ tục 
hành chính bị bãi bỏ trong 
lĩnh vực luật sư thuộc phạm 
vi chức năng quản lý của Bộ 
Tư pháp. 

13 Đăng ký hoạt 
động của chi 
nhánh của 
công ty luật 
nước ngoài tại 
Việt Nam 

Trong thời hạn 07 
ngày làm việc, kể từ 
ngày nhận đủ hồ sơ 
hợp lệ. 

Sở Tư pháp 
(Địa chỉ: 141-
143 Pasteur, 
Phường 6, 
Quận 3) 

600.000 đồng/hồ sơ Nghị định số 
123/2013/NĐ-CP ngày 
14/10/2013 của Chính phủ 
quy định chi tiết một số điều 
và biện pháp thi hành Luật 
Luật sư. 
- Thông tư số 02/2015/TT-
BTP ngày 16/01/2015 của 
Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy 
định một số mẫu giấy tờ về 
luật sư và hành nghề luật sư. 
- Thông tư số 220/2016/TT-
BTC ngày 10/11/2016 của 
Bộ trưởng Bộ Tài chính quy 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thòi hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

định mức thu, chê độ thu, 
nộp, quản lý phí, lệ phí 
trong lĩnh vực hoạt động 
luật sư. 
- Quyết định số 1565/QĐ-
BTP ngày 13/7/2020 của Bộ 
trưởng Bộ Tư pháp về việc 
công bố thủ tục hành chính 
được chuấn hóa, thủ tục 
hành chính bị bãi bỏ trong 
lĩnh vực luật sư thuộc phạm 
vi chức năng quản lý của Bộ 
Tư pháp. 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thòi hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

14 Cấp lại Giấy 
đăng ký hoạt 
động của chi 

nhánh, công ty 
luật nước 

ngoài 

Trong thời hạn 10 
ngày làm việc kể từ 
ngày nhận đủ hồ sơ 

hợp lệ. 

Sở Tư pháp 
(Địa chỉ: 141-
143 Pasteur, 
Phường 6, 
Quận 3) 

2.000.000 đồng/hồ 
sơ 

Luật Luật sư số 
65/2006/QH11 ngày 29 
tháng 6 năm 2006; Luật sửa 
đổi, bổ sung một số điều của 
Luật Luật sư số 
20/2012/QH13 ngày 20 
tháng 11 năm 2012. 
- Thông tư số 17/2011/TT-
BTP ngày 14/10/2011 của 
Bộ Tư pháp hướng dẫn một 
số quy định của Luật Luật 
sư, Nghị định quy định chi 
tiết và hướng dẫn thi hành 
một số điều của Luật Luật 
sư, Nghị định hướng dẫn thi 
hành các quy định của Luật 
Luật sư về tổ chức xã hội -
nghề nghiệp của luật sư. 
- Thông tư số 220/2016/TT-
BTC ngày 10/11/2016 của 
Bộ trưởng Bộ Tài chính quy 
định mức thu, chế độ thu, 
nộp, quản lý phí, lệ phí 
trong lĩnh vực hoạt động 
luật sư. 
- Quyết định số 1565/QĐ-

U i  õ 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thòi hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

BTP ngày 13/7/2020 của Bộ 
trưởng Bộ Tư pháp về việc 
công bố thủ tục hành chính 
được chuấn hóa, thủ tục 
hành chính bị bãi bỏ trong 
lĩnh vực luật sư thuộc phạm 
vi chức năng quản lý của Bộ 
Tư pháp. 

II. Lĩnh vực Tư vấn pháp luật 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thòi hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

1 Đăng ký hoạt 
động của 

Trung tâm tư 
vấn pháp luật. 

Trong thời hạn 05 
ngày làm việc, kể từ 
ngày nhận đủ hồ sơ 

hợp lệ. 

Sở Tư pháp 
(Địa chỉ: 141-
143 Pasteur, 
Phường 6, 

Quận 3) 

Không - Nghị định số 77/2008/NĐ-
CP của Chính phủ ngày 
16/7/2008 về tư vấn pháp 
luật; 
- Nghị định số 05/2012/NĐ-
CP ngày 02/02/2012 của 
Chính phủ về sửa đổi, bổ 
sung một số điều của các 
Nghị định về đăng ký giao 
dịch bảo đảm, trợ giúp pháp 
lý, luật sư, tư vấn pháp luật; 
- Thông tư số 01/2010/TT-
BTP của Bộ Tư pháp ngày 
09/02/2010 quy định chi tiết 
và hướng dẫn thi hành một 
số điều của Nghị định số 
77/2008/NĐ-CP ngày 16 
tháng 7 năm 2008 của Chính 
phủ về tư vấn pháp luật. 
- Thông tư số 19/2011/TT-
BTP ngày 31/10/2011 của 
Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ 
sung một số quy định của 
thủ tục hành chính của 
Thông tư số 05/2008/TT-
BTP ngày 23/9/2008, Thông 

U i  tò 

Q o> 
% 
o 
dơ 

o 
o>> 
K) 
Ọ + tó 

CTQ 

o 
o 



TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thòi hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

tư sô 03/2008/TT-BTP ngày 
25/8/2008 và Thông tư số 
01/2010/TT-BTP ngày 
09/2/2010 của Bộ Tư pháp. 
- Quyết định số 1566/QĐ-
BTP ngày 13/7/2020 của Bộ 
trưởng Bộ Tư pháp về việc 
công bố thủ tục hành chính 
được chuấn hóa, thủ tục 
hành chính bị bãi bỏ trong 
lĩnh vực tư vấn pháp luật 
thuộc phạm vi chức năng 
quản lý của Bộ Tư pháp. 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thòi hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

2 Đăng ký hoạt 
động cho chi 
nhánh của 
Trung tâm tư 
vấn pháp luật. 

Trong thời hạn 05 
ngày làm việc, kể tò 
ngày nhận đủ hồ sơ 
hợp lệ. 

Sở Tư pháp 
(Địa chỉ: 141-
143 Pasteur, 
Phường 6, 
Quận 3) 

Không - Nghị định số 77/2008/NĐ-
CP của Chính phủ ngày 
16/7/2008 về tư vấn pháp 
luật. 
- Thông tư số 01/2010/TT-
BTP của Bộ Tư pháp ngày 
09/02/2010 quy định chi tiết 
và hướng dẫn thi hành một 
số điều của Nghị định số 
77/2008/NĐ-CP ngày 16 
tháng 7 năm 2008 của Chính 
phủ về tư vấn pháp luật. 
- Thông tư số 19/2011/TT-
BTP ngày 31/10/2011 của 
Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ 
sung một số quy định của 
thủ tục hành chính của 
Thông tư số 05/2008/TT-
BTP ngày 23/9/2008, Thông 
tư số 03/2008/TT-BTP ngày 
25/8/2008 và Thông tư số 
01/2010/TT-BTP ngày 
09/2/2010 của Bộ Tư pháp. 
- Quyết định số 1566/QĐ-
BTP ngày 13/7/2020 của Bộ 
trưởng Bộ Tư pháp về việc 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thòi hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

công bô thủ tục hành chính 
được chuấn hóa, thủ tục 
hành chính bị bãi bỏ trong 
lĩnh vực tư vấn pháp luật 
thuộc phạm vi chức năng 
quản lý của Bộ Tư pháp. 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thòi hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

3 Thay đổi nội 
dung đăng ký 
hoạt động của 
Trung tâm tư 
vấn pháp luật, 

chi nhánh 

Trong thời hạn 07 
ngày làm việc, kể từ 
ngày nhận đủ hồ sơ 

hợp lệ. 

Sở Tư pháp 
(Địa chỉ: 141-
143 Pasteur, 
Phường 6, 
Quận 3) 

Không - Nghị định số 77/2008/NĐ-
CP của Chính phủ ngày 
16/7/2008 về tư vấn pháp 
luật; 
- Thông tư số 01/2010/TT-
BTP của Bộ Tư pháp ngày 
09/02/2010 quy định chi tiết 
và hướng dẫn thi hành một 
số điều của Nghị định số 
77/2008/NĐ-CP ngày 16 
tháng 7 năm 2008 của Chính 
phủ về tư vấn pháp luật. 
- Thông tư số 19/2011/TT-
BTP ngày 31/10/2011 của 
Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ 
sung một số quy định của 
thủ tục hành chính của 
Thông tư số 05/2008/TT-
BTP ngày 23/9/2008, Thông 
tư số 03/2008/TT-BTP ngày 
25/8/2008 và Thông tư số 
01/2010/TT-BTP ngày 
09/2/2010 của Bộ Tư pháp. 
- Quyết định số 1566/QĐ-
BTP ngày 13/7/2020 của Bộ 
trưởng Bộ Tư pháp về việc 

U i  cK 

Q o> 
% 
o 
dơ 

o 
o>> 
K) 
Ọ + tó 

CTQ 

o 
o 



TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thòi hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

công bô thủ tục hành chính 
được chuấn hóa, thủ tục 
hành chính bị bãi bỏ trong 
lĩnh vực tư vấn pháp luật 
thuộc phạm vi chức năng 
quản lý của Bộ Tư pháp. 

4 Cấp thẻ tư vấn 
viên pháp luật 

Trong thời hạn 05 
ngày làm việc, kể từ 
ngày nhận đủ hồ sơ 
hợp lệ. 

Sở Tư pháp 
(Địa chỉ: 141-
143 Pasteur, 
Phường 6, 
Quận 3) 

Không - Nghị định số 77/2008/NĐ-
CP của Chính phủ ngày 
16/7/2008 về tư vấn pháp 
luật; 
- Nghị định số 05/2012/NĐ-
CP ngày 02/02/2012 của 
Chính phủ sửa đổi, bổ sung 
một số điều của các Nghị 
định về đăng ký giao dịch 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thòi hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

bảo đảm, trợ giúp pháp lý, 
luật sư, tư vấn pháp luật. 
- Thông tư số 01/2010/TT-
BTP của Bộ Tư pháp ngày 
09/02/2010 quy định chi tiết 
và hướng dẫn thi hành một 
số điều của Nghị định số 
77/2008/NĐ-CP ngày 16 
tháng 7 năm 2008 của Chính 
phủ về tư vấn pháp luật. 
- Thông tư số 19/2011/TT-
BTP sửa đổi, bổ sung một 
số quy định của thủ tục hành 
chính của Thông tư số 
05/2008/TT-BTP ngày 
23/9/2008, Thông tư số 
03/2008/TT-BTP ngày 
25/8/2008 và Thông tư số 
01/2010/TT-BTP ngày 
09/2/2010 của Bộ Tư pháp. 
- Quyết định số 1566/QĐ-
BTP ngày 13/7/2020 của Bộ 
trưởng Bộ Tư pháp về việc 
công bố thủ tục hành chính 
được chuấn hóa, thủ tục 
hành chính bị bãi bỏ trong 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thòi hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

lĩnh vực tư vân pháp luật 
thuộc phạm vi chức năng 
quản lý của Bộ Tư pháp. 

5 Thu hồi thẻ tư 
vấn viên pháp 
luật 

Trong thời hạn 07 
ngày làm việc, kể từ 
ngày nhận được văn 
bản đề nghị của Trung 
tâm tư vấn pháp luật. 

Sở Tư pháp 
(Địa chỉ 141-
143 Pasteur, 
Phường 6, 
Quận 3) 

Không - Nghị định số 77/2008/NĐ-
CP của Chính phủ ngày 
16/7/2008 về tư vấn pháp 
luật. 
- Thông tư số 01/2010/TT-
BTP của Bộ Tư pháp ngày 
09/02/2010 quy định chi tiết 
và hướng dẫn thi hành một 
số điều của Nghị định số 
77/2008/NĐ-CP ngày 16 
tháng 7 năm 2008 của Chính 
phủ về tư vấn pháp luật. 
- Quyết định số 1566/QĐ-
BTP ngày 13/7/2020 của Bộ 
trưởng Bộ Tư pháp về việc 
công bố thủ tục hành chính 
được chuấn hóa, thủ tục 
hành chính bị bãi bỏ trong 
lĩnh vực tư vấn pháp luật 
thuộc phạm vi chức năng 
quản lý của Bộ Tư pháp. 
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TT Tên thủ tuc Thòi hạn Địa điểm 
Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú TT hành chính giải quyết thực hiện 
Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

6 Cấp lại thẻ tư 
vấn viên pháp 

luật 

Trong thời hạn 07 
ngày làm việc, kể từ 
ngày nhận đủ hồ sơ 

hợp lệ. 

Sở Tư pháp 
(Địa chỉ: 141-
143 Pasteur, 
Phường 6, 
Quận 3) 

Không - Thông tư số 01/2010/TT-
BTP của Bộ trưởng Bộ Tư 
pháp ngày 09/02/2010 quy 
định chi tiết và hướng dẫn 
thi hành một số điều của 

Nghị định sổ 77/2008/NĐ-
CP ngày 16 tháng 7 năm 

2008 của Chính phủ về tư 
vấn pháp luật. 

- Quyết định số 1566/QĐ-
BTP ngày 13/7/2020 của Bộ 
trưởng Bộ Tư pháp về việc 
công bố thủ tục hành chính 

được chuẩn hóa, thủ tục 
hành chính bị bãi bỏ trong 
lĩnh vực tư vấn pháp luật 
thuộc phạm vi chức năng 
quản lý của Bộ Tư pháp. 

III. Lĩnh vực Đấu giá tài sản 

1 Cấp Thẻ đấu 
giá viên 

Trong thời hạn 05 
ngày làm việc, kể từ 
ngày nhận đủ hồ sơ 
hợp lệ, Sở Tư pháp 
cấp Thẻ đấu giá viên; 
trường hợp từ chối 

Sở Tư pháp 
(Địa chỉ: 141-
143 Pasteur, 
Phường 6, 
Quận 3) 

Không - Luật Đấu giá tài sản. 
- Nghị định số 62/2017/NĐ-
CP ngày 16/5/2017 của 
Chính phủ quy định chi tiết 
thi hành một số điều và biện 
pháp thi hành Luật Đấu giá 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thòi hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

phải thông báo lý do 
bằng văn bản. 

tài sản. 
- Thông tư số 06/2017/TT-
BTP ngày 16/5/2017 của Bộ 
trưởng Bộ Tư pháp về 
chương trình khung của 
khóa đào tạo nghề đấu giá, 
cơ sở đào tạo nghề đầu giá, 
việc tập sự và kiểm tra kết 
quả tập sự hành nghề đấu 
giá và biểu mẫu trong lĩnh 
vực đấu giá tài sản. 
- Quyết định số 1724/QĐ-
BTP ngày 10/8/2020 của Bộ 
trưởng Bộ Tư pháp về việc 
công bố thủ tục hành chính 
được chuấn hóa, thủ tục 
hành chính bị bãi bỏ trong 
lĩnh vực đấu giá tài sản 
thuộc phạm vi chức năng 
quản lý của Bộ Tư pháp. 

2 Cấp lại Thẻ 
đấu giá viên 

Trong thời hạn 03 
ngày làm việc, kể từ 
ngày nhận được giấy 
đề nghị, Sở Tư pháp 
cấp lại Thẻ đấu giá 
viên; trường hợp từ 

Sở Tư pháp 
(Địa chỉ: 141-
143 Pasteur, 
Phường 6, 
Quận 3) 

Không - Luật Đấu giá tài sản. 
- Nghị định số 62/2017/NĐ-
CP ngày 16/5/2017 của 
Chính phủ quy định chi tiết 
thi hành một số điều và biện 
pháp thi hành Luật Đấu giá 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thòi hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

chôi phải thông báo lý 
do bằng văn bản. 

tài sản. 
- Thông tư số 06/2017/TT-
BTP ngày 16/5/2017 của Bộ 
trưởng Bộ Tư pháp về 
chương trình khung của 
khóa đào tạo nghề đấu giá, 
cơ sở đào tạo nghề đầu giá, 
việc tập sự và kiểm tra kết 
quả tập sự hành nghề đấu 
giá và biểu mẫu trong lĩnh 
vực đấu giá tài sản. 
- Quyết định số 1724/QĐ-
BTP ngày 10/8/2020 của Bộ 
trưởng Bộ Tư pháp về việc 
công bố thủ tục hành chính 
được chuấn hóa, thủ tục 
hành chính bị bãi bỏ trong 
lĩnh vực đấu giá tài sản 
thuộc phạm vi chức năng 
quản lý của Bộ Tư pháp. 

3 Đăng ký hoạt 
động của 

doanh nghiệp 
đấu giá tài sản 

Trong thời hạn 10 
ngày làm việc, kể từ 
ngày nhận đủ hồ sơ 
hợp lệ, Sở Tư pháp 

cấp Giấy đăng ký hoạt 
động cho doanh 

Sở Tư pháp 
(Địa chỉ: 141-
143 Pasteur, 
Phường 6, 
Quận 3) 

1.000.000 đồng - Luật Đấu giá tài sản; 
- Nghị định số 62/2017/NĐ-
CP ngày 16/5/2017 của 
Chính phủ quy định chi tiết 
thi hành một số điều và biện 
pháp thi hành Luật Đấu giá 

to 

Q o> 
% 
o 
dơ 
o 
o>> 
K) 
Ọ + tó 

CTQ 

o 
o 



TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thòi hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

nghiệp đâu giá tài sản; 
trường hợp từ chối thì 
phải thông báo lý do 

bằng văn bản. 

tài sản. 
- Thông tư số 06/2017/TT-
BTP ngày 16/5/2017 của Bộ 
trưởng Bộ Tư pháp về 
chương trình khung của 
khóa đào tạo nghề đấu giá, 
cơ sở đào tạo nghề đầu giá, 
việc tập sự và kiểm tra kết 
quả tập sự hành nghề đấu 
giá và biểu mẫu trong lĩnh 
vực đấu giá tài sản. 
- Thông tư số 106/2017/TT-
BTC ngày 06/10/2017 của 
Bộ trưởng Bộ Tài chính quy 
định mức thu, chế độ thu, 
nộp, quản lý và sử dụng phí 
thẩm định tiêu chuẩn hành 
nghề đấu giá tài sản, phí 
thẩm định điều kiện đăng ký 
hoạt động của doanh nghiệp 
đấu giá tài sản. 
- Quyết định số 1724/QĐ-
BTP ngày 10/8/2020 của Bộ 
trưởng Bộ Tư pháp về việc 
công bố thủ tục hành chính 
được chuấn hóa, thủ tục 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thòi hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

hành chính bị bãi bỏ trong 
lĩnh vực đấu giá tài sản 
thuộc phạm vi chức năng 
quản lý của Bộ Tư pháp. 

4 Thay đổi nội 
dung đăng ký 
hoạt động của 
doanh nghiệp 
đấu giá tài sản 

Trong thời hạn 05 
ngày làm việc, kể từ 
ngày nhận được giấy 
đề nghị thay đổi, Sở 
Tư pháp quyết định 
thay đổi nội dung 
đăng ký hoạt động 

cho doanh nghiệp đấu 
giá tài sản; trường hợp 
từ chối thì phải thông 

báo lý do bằng văn 
bản. 

Sở Tư pháp 
(Địa chỉ: 141-
143 Pasteur, 
Phường 6, 
Quận 3) 

500.000 đồng - Luật Đấu giá tài sản. 
- Nghị định số 62/2017/NĐ-
CP ngày 16/5/2017 của 
Chính phủ quy định chi tiết 
thi hành một số điều và biện 
pháp thi hành Luật Đấu giá 
tài sản. 
- Thông tư số 06/2017/TT-
BTP ngày 16/5/2017 của Bộ 
trưởng Bộ Tư pháp về 
chương trình khung của 
khóa đào tạo nghề đấu giá, 
cơ sở đào tạo nghề đầu giá, 
việc tập sự và kiểm tra kết 
quả tập sự hành nghề đấu 
giá và biểu mẫu trong lĩnh 
vực đấu giá tài sản. 
- Thông tư số 106/2017/TT-
BTC ngày 06/10/2017 của 
Bộ trưởng Bộ Tài chính quy 
định mức thu, chế độ thu, 
nộp, quản lý và sử dụng phí 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thòi hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

thâm định tiêu chuân hành 
nghề đấu giá tài sản, phí 
thẩm định điều kiện đăng ký 
hoạt động của doanh nghiệp 
đấu giá tài sản. 
- Quyết định số 1724/QĐ-
BTP ngày 10/8/2020 của Bộ 
trưởng Bộ Tư pháp về việc 
công bố thủ tục hành chính 
được chuấn hóa, thủ tục 
hành chính bị bãi bỏ trong 
lĩnh vực đấu giá tài sản 
thuộc phạm vi chức năng 
quản lý của Bộ Tư pháp. 

5 Cấp lại giấy 
đăng ký hoạt 
động của 
doanh nghiệp 
đấu giá tài sản 

Trong thời hạn 07 
ngày làm việc, kể từ 
ngày nhận được giấy 
đề nghị, Sở Tư pháp 
cấp lại Giấy đăng ký 
hoạt động cho doanh 
nghiệp đấu giá tài sản; 
trường hợp từ chối thì 
phải thông báo lý do 
bằng văn bản. 

Sở Tư pháp 
(Địa chỉ: 141-
143 Pasteur, 
Phường 6, 
Quận 3) 

500.000 đồng - Luật Đấu giá tài sản. 
- Nghị định số 62/2017/NĐ-
CP ngày 16/5/2017 của 
Chính phủ quy định chi tiết 
thi hành một số điều và biện 
pháp thi hành Luật Đấu giá 
tài sản. 
- Thông tư số 06/2017/TT-
BTP ngày 16/5/2017 của Bộ 
trưởng Bộ Tư pháp về 
chương trình khung của 
khóa đào tạo nghề đấu giá, 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thòi hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

cơ sở đào tạo nghê đâu giá, 
việc tập sự và kiểm tra kết 
quả tập sự hành nghề đấu 
giá và biểu mẫu trong lĩnh 
vực đấu giá tài sản. 
- Thông tư số 106/2017/TT-
BTC ngày 06/10/2017 của 
Bộ trưởng Bộ Tài chính quy 
định mức thu, chế độ thu, 
nộp, quản lý và sử dụng phí 
thẩm định tiêu chuẩn hành 
nghề đấu giá tài sản, phí 
thẩm định điều kiện đăng ký 
hoạt động của doanh nghiệp 
đấu giá tài sản. 
- Quyết định số 1724/QĐ-
BTP ngày 10/8/2020 của Bộ 
trưởng Bộ Tư pháp về việc 
công bố thủ tục hành chính 
được chuấn hóa, thủ tục 
hành chính bị bãi bỏ trong 
lĩnh vực đấu giá tài sản 
thuộc phạm vi chức năng 
quản lý của Bộ Tư pháp. 

6 Đăng ký hoạt 
động của Chi 

Trong thời hạn 07 
ngày làm việc, kể từ 

Sở Tư pháp 
(Địa chỉ: 141-

Không - Luật Đấu giá tài sản. 
- Nghị định số 62/2017/NĐ-

On 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thòi hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

nhánh doanh 
nghiệp đấu giá 
tài sản 

ngày nhận đủ hô sơ 
hợp lệ, Sở Tư pháp 
cấp Giấy đăng ký hoạt 
động cho chi nhánh; 
trường hợp từ chối thì 
phải thông báo lý do 
bằng văn bản. 

143 Pasteur, 
Phường 6, 
Quận 3) 

CP ngày 16/5/2017 của 
Chính phủ quy định chi tiết 
thi hành một số điều và biện 
pháp thi hành Luật Đấu giá 
tài sản. 
- Thông tư số 06/2017/TT-
BTP ngày 16/5/2017 của Bộ 
trưởng Bộ Tư pháp về 
chương trình khung của 
khóa đào tạo nghề đấu giá, 
cơ sở đào tạo nghề đầu giá, 
việc tập sự và kiểm tra kết 
quả tập sự hành nghề đấu 
giá và biểu mẫu trong lĩnh 
vực đấu giá tài sản. 
- Quyết định số 1724/QĐ-
BTP ngày 10/8/2020 của Bộ 
trưởng Bộ Tư pháp về việc 
công bố thủ tục hành chính 
được chuấn hóa, thủ tục 
hành chính bị bãi bỏ trong 
lĩnh vực đấu giá tài sản 
thuộc phạm vi chức năng 
quản lý của Bộ Tư pháp. 

7 Phê duyệt đủ 
điều kiện thực 

Trong thời hạn 90 
ngày kể từ ngày nhận 

Sở Tư pháp 
(Địa chỉ: 141-

Không - Luật Đấu giá tài sản. 
- Nghị định số 62/2017/NĐ-

Q o> 
% 
o 
dơ 
o 
o>> 
K) 
Ọ + tó 

CTQ 

o 
o 

~-J 



TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thòi hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

hiện hình thức 
đấu giá trực 
tuyến 

được Đê án thực hiện 
hình thức đấu giá trực 
tuyến của tổ chức đấu 
giá tài sản, Giám đốc 
Sở Tư pháp xem xét, 
phê duyệt tổ chức đấu 
giá tài sản đủ điều 
kiện thực hiện hình 
thức đấu giá trực 
tuyến 

143 Pasteur, 
Phường 6, 
Quận 3) 

CP ngày 16/5/2017 của 
Chính phủ quy định chi tiết 
thi hành một số điều và biện 
pháp thi hành Luật Đấu giá 
tài sản; 
- Quyết định số 1724/QĐ-
BTP ngày 10/8/2020 của Bộ 
trưởng Bộ Tư pháp về việc 
công bố thủ tục hành chính 
được chuấn hóa, thủ tục 
hành chính bị bãi bỏ trong 
lĩnh vực đấu giá tài sản 
thuộc phạm vi chức năng 
quản lý của Bộ Tư pháp. 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thòi hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

8 Đăng ký tham 
dự kiểm tra kết 
quả tập sự 
hành nghề đấu 
giá 

Trong thời hạn 10 
ngày kể từ ngày nhận 
đủ hồ sơ hợp lệ, Sở 
Tư pháp lập danh sách 
người đủ điều kiện 
tham dự kiểm tra kết 
quả tập sự hành nghề 
đấu giá, đăng tải trên 
trang thông tin điện tử 
của Sở và gửi Bộ Tư 
pháp; trường hợp từ 
chối thì phải thông 
báo bằng văn bản có 
nêu rõ lý do. 

Sở Tư pháp 
(Địa chỉ: 141-
143 Pasteur, 
Phường 6, 
Quận 3) 

2.700.000 đồng - Luật Đấu giá tài sản; 
- Nghị định số 62/2017/NĐ-
CP ngày 16/5/2017 của 
Chính phủ quy định chi tiết 
thi hành một số điều và biện 
pháp thi hành Luật Đấu giá 
tài sản; 
- Thông tư số 06/2017/TT-
BTP ngày 16/5/2017 của Bộ 
trưởng Bộ Tư pháp về 
chương trình khung của 
khóa đào tạo nghề đấu giá, 
cơ sở đào tạo nghề đầu giá, 
việc tập sự và kiểm tra kết 
quả tập sự hành nghề đấu 
giá và biểu mẫu trong lĩnh 
vực đấu giá tài sản; 
- Thông tư số 106/2017/TT-
BTC ngày 06/10/2017 của 
Bộ trưởng Bộ Tài chính quy 
định mức thu, chế độ thu, 
nộp, quản lý và sử dụng phí 
thẩm định tiêu chuẩn hành 
nghề đấu giá tài sản, phí 
thẩm định điều kiện đăng ký 
hoạt động của doanh nghiệp 

Q o> 
% 
o 
dơ 

o 
o>> 
K) 
Ọ + tó 

CTQ 

o 
o 

>0 



TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thòi hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

đâu giá tài sản; 
- Quyết định số 1724/QĐ-
BTP ngày 10/8/2020 của Bộ 
trưởng Bộ Tư pháp về việc 
công bố thủ tục hành chính 
được chuấn hóa, thủ tục 
hành chính bị bãi bỏ trong 
lĩnh vực đấu giá tài sản 
thuộc phạm vi chức năng 
quản lý của Bộ Tư pháp. 

IV. Lĩnh vực Quản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản 

1 Đăng ký hành 
nghề quản lý, 
thanh lý tài sản 
với tư cách cá 
nhân 

Trong thời hạn 07 
ngày làm việc, kể từ 
ngày nhận đủ hồ sơ 
hợp lệ, Sở Tư pháp 
quyết định ghi tên 
người đề nghị đăng ký 
vào danh sách Quản 
tài viên, doanh nghiệp 

Sở Tư pháp 
(Địa chỉ: 141-
143 Pasteur, 
Phường 6, 
Quận 3) 

500.000 đồng/hồ sơ - Luật Phá sản ngày 19 
tháng 6 năm 2014; 
- Nghị định số 22/2015/NĐ-
CP ngày 16/02/2015 của 
Chính phủ quy định chi tiết 
thi hành một số điều của 
Luật Phá sản về Quản tài 
viên và hành nghề quản lý, 

SI o 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thòi hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

hành nghê quản lý, 
thanh lý tài sản và 
thông báo bằng văn 
bản cho người đó; 
trong trường hợp từ 
chối thì phải thông 
báo lý do bằng văn 
bản. 
Trong thời hạn 03 
ngày làm việc, kể từ 
ngày quyết định ghi 
tên người đề nghị 
đăng ký vào danh sách 
Quản tài viên, doanh 
nghiệp hành nghề 
quản lý, thanh lý tài 
sản, Sở Tư pháp gửi 
danh sách Quản tài 
viên, doanh nghiệp 
hành nghề quản lý, 
thanh lý tài sản cho Bộ 
Tư pháp. 

thanh lý tài sản. 
- Thông tư số 224/2016/TT-
BTC ngày 10/11/2016 của 
Bộ trưởng Bộ Tài chính quy 
định mức thu, chế độ thu, 
nộp, quản lý và sử dụng phí 
thẩm định tiêu chuẩn, điều 
kiện hành nghề, hoạt động 
quản lý, thanh lý tài sản; lệ 
phí cấp chứng chỉ hành nghề 
quản tài viên. 
- Quyết định số 1725/QĐ-
BTP ngày 10/8/2020 của Bộ 
trưởng Bộ Tư pháp về việc 
công bố thủ tục hành chính 
được chuấn hóa, thủ tục 
hành chính bị bãi bỏ trong 
lĩnh vực quản tài viên và 
hành nghề quản lý, thanh lý 
tài sản thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Bộ Tư 
pháp. 

2 Thay đổi thảnh 
viên hợp danh 
của công ty 
hợp danh hoặc 

Trong thời hạn 07 
ngày làm việc, kể từ 
ngày nhận đủ hồ sơ 
hợp lệ, Sở Tư pháp 

Sở Tư pháp 
(Địa chỉ: 141-
143 Pasteur, 
Phường 6, 

Không - Luật Phá sản ngày 19 
tháng 6 năm 2014; 
- Nghị định số 22/2015/NĐ-
CP ngày 16/02/2015 của 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thòi hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

thay đôi chủ 
doanh nghiệp 
tư nhân của 
doanh nghiệp 
quản lý, thanh 
lý tài sản 

quyêt định thay đôi 
thảnh viên hợp danh 
của công ty hợp danh 
hoặc thay đổi chủ 
doanh nghiệp của 
doanh nghiệp tư nhân 
cho doanh nghiệp 
quản lý, thanh lý tài 
sản. Trong trường hợp 
từ chối phải thông báo 
lý do bằng văn bản. 

Quận 3) Chính phủ quy định chi tiêt 
thi hành một số điều của 
Luật Phá sản về Quản tài 
viên và hành nghề quản lý, 
thanh lý tài sản. 
- Quyết định số 1725/QĐ-
BTP ngày 10/8/2020 của Bộ 
trưởng Bộ Tư pháp về việc 
công bố thủ tục hành chính 
được chuấn hóa, thủ tục 
hành chính bị bãi bỏ trong 
lĩnh vực quản tài viên và 
hành nghề quản lý, thanh lý 
tài sản thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Bộ Tư 
pháp. 

3 Đăng ký hành 
nghề quản lý, 
thanh lý tài sản 
đối với doanh 
nghiệp quản 
lý, thanh lý tài 
sản 

Trong thời hạn 07 
ngày làm việc, kể từ 
ngày nhận đủ hồ sơ 
hợp lệ, Sở Tư pháp 
quyết định ghi tên 
doanh nghiệp vào 
danh sách Quản tài 
viên, doanh nghiệp 
hành nghề quản lý, 
thanh lý tài sản và 

Sở Tư pháp 
(Địa chỉ: 141-
143 Pasteur, 
Phường 6, 
Quận 3) 

500.000 đồng/hồ sơ - Luật Phá sản ngày 19 
tháng 6 năm 2014; 
- Nghị định số 22/2015/NĐ-
CP ngày 16/02/2015 của 
Chính phủ quy định chi tiết 
thi hành một số điều của 
Luật Phá sản về Quản tài 
viên và hành nghề quản lý, 
thanh lý tài sản. 
- Thông tư số 224/2016/TT-

to 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thòi hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

thông báo băng văn 
bản cho doanh nghiệp 
đó. 

BTC ngày 10/11/2016 của 
Bộ trưởng Bộ Tài chính quy 
định mức thu, chế độ thu, 
nộp, quản lý và sử dụng phí 
thẩm định tiêu chuẩn, điều 
kiện hành nghề, hoạt động 
quản lý, thanh lý tài sản; lệ 
phí cấp chứng chỉ hành nghề 
quản tài viên. 
- Quyết định số 1725/QĐ-
BTP ngày 10/8/2020 của Bộ 
trưởng Bộ Tư pháp về việc 
công bố thủ tục hành chính 
được chuấn hóa, thủ tục 
hành chính bị bãi bỏ trong 
lĩnh vực quản tài viên và 
hành nghề quản lý, thanh lý 
tài sản thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Bộ Tư 
pháp. 

Q o> 
% 
o 
dơ 

o 
o>> 
K) 
Ọ + tó 

CTQ 

o 
o 

LÕ 



TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thòi hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

4 Thay đổi thông 
tin đăng ký 
hành nghề của 
Quản tài viên 

03 ngày làm việc, kể tò 
ngày nhận được văn 
bản đề nghị của Quản 
tài viên, Sở Tư pháp 
thay đổi thông tin về địa 
chỉ giao dịch của Quản 
tài viên. 

Sở Tư pháp 
(Địa chỉ: 141-
143 Pasteur, 
Phường 6, 
Quận 3) 

Không - Luật Phá sản ngày 19 
tháng 6 năm 2014; 
- Nghị định số 22/2015/NĐ-
CP ngày 16/02/2015 của 
Chính phủ quy định chi tiết 
thi hành một số điều của 
Luật Phá sản về Quản tài 
viên và hành nghề quản lý, 
thanh lý tài sản. 
- Quyết định số 1725/QĐ-
BTP ngày 10/8/2020 của Bộ 
trưởng Bộ Tư pháp về việc 
công bố thủ tục hành chính 
được chuấn hóa, thủ tục 
hành chính bị bãi bỏ trong 
lĩnh vực quản tài viên và 
hành nghề quản lý, thanh lý 
tài sản thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Bộ Tư 
pháp. 

5 Thay đổi thông 
tin đăng ký 
hành nghề của 
doanh nghiệp 
quản lý, thanh 
lý tài sản 

Trong thời hạn 03 
ngày làm việc, kể từ 
ngày nhận được văn 
bản của doanh nghiệp, 
Sở Tư pháp thay đổi 
thông tin về tên, địa 

Sở Tư pháp 
(Địa chỉ: 141-
143 Pasteur, 
Phường 6, 
Quận 3) 

Không - Luật Phá sản ngày 19 
tháng 6 năm 2014; 
- Nghị định số 22/2015/NĐ-
CP ngày 16/02/2015 của 
Chính phủ quy định chi tiết 
thi hành một số điều của 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thòi hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

chỉ trụ sở Văn phòng 
đại diện, Chi nhánh, 
người đại diện theo 
pháp luật, danh sách 
Quản tài viên hành 
nghề trong doanh 
nghiệp. 

Luật Phá sản vê Quản tài 
viên và hành nghề quản lý, 
thanh lý tài sản. 
- Quyết định số 1725/QĐ-
BTP ngày 10/8/2020 của Bộ 
trưởng Bộ Tư pháp về việc 
công bố thủ tục hành chính 
được chuấn hóa, thủ tục 
hành chính bị bãi bỏ trong 
lĩnh vực quản tài viên và 
hành nghề quản lý, thanh lý 
tài sản thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Bộ Tư 
pháp. 

B2. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THAY THÉ THUỘC THẨM QUYỀN TIÉP NHẬN CỦA ĐOÀN 
LUẬT Sư THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thòi hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

Lĩnh vực Luật sư 

1 Cấp Chứng chỉ 
hành nghề luật 
sư đối với 
người đạt yêu 
cầu kiểm tra kết 

Trong thời hạn 07 ngày 
làm việc, kể từ ngày 
nhận đủ hồ sơ hợp lệ, 
Ban chủ nhiệm Đoàn 
luật sư chuyển hồ sơ 

Đoàn luật sư 
TP.HCM 
Địa chỉ: 104 
Nguyễn Đình 

- Lệ phí: 100.000 
đồng/hồ sơ. 
- Phí: 800.000 
đồng/hồ sơ. 

Luật Luật sư số 
65/2006/QH11 ngày 
29/6/2006; Luật sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Luật 
Luật sư số 20/2012/QH13 

1. Cơ quan 
thực hiện thủ 
tục hành 
chính: 



TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thòi hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

quả tập sự hành 
nghề luật sư 

cho Sở Tư pháp kèm 
theo bản xác nhận 
người đề nghị cấp 
Chứng chỉ hành nghề 
luật sư có đủ tiêu 
chuẩn luật sư theo quy 
định của Luật Luật sư. 
Trong thời hạn 07 ngày 
làm việc, kể từ ngày 
nhận đủ hồ sơ hợp lệ, 
Sở Tư pháp có trách 
nhiệm kiểm tra hồ sơ, 
trong trường hợp cần 
thiết thì tiến hành xác 
minh tính hợp pháp 
của hồ sơ và có văn 
bản đề nghị kèm theo 
hồ sơ cấp Chứng chỉ 
hành nghề luật sư gửi 
Bộ Tư pháp. 
Trong thời hạn 20 
ngày, kể từ ngày nhận 
đủ hồ sơ hợp lệ, Bộ 
trưởng Bộ Tư pháp 
quyết định cấp Chứng 
chỉ hành nghề luật sư. 

Chiêu, Đa 
Kao, Quận 1, 
Thảnh phố Hồ 
Chí Minh 

* Theo hướng 
dẫn tại Công văn 
số 432/BTP-
BTTP ngày 
15/02/2017 của 
Bộ Tư pháp về 
việc thu, nộp, 
quản lý và sử 
dụng phí, lệ phí 
theo Thông tư 
220/2016/TT-
BTC): cá nhân, 
tổ chức nộp phí, 
lệ phí thông qua 
tài khoản của 
Cục Bổ trợ tư 
pháp, cụ thể như 
sau: 
- T ê n  t à i  k h o ả n :  
Cục Bổ trợ tư 
pháp. 
- Số tài khoản: 
3511.0.1118188. 
- Tại Kho bạc 
nhà nước quận 
Ba Đình, thảnh 

ngày 20/11/2012. 
Nghị định số 

123/2013/NĐ-CP ngày 
14/10/2013 của Chính phủ 
quy định chi tiết một số điều 
và biện pháp thi hành Luật 
Luật sư. 

Nghị định số 
137/2018/NĐ-CP ngày 
08/10/2018 của Chính phủ 
sửa đổi, bổ sung một số 
điều của Nghị định số 
123/2013/NĐ-CP. 
- Thông tư số 02/2015/TT-
BTP ngày 16/01/2015 của 
Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy 
định một số mẫu giấy tờ về 
luật sư và hành nghề luật sư. 
- Thông tư số 220/2016/TT-
BTC ngày 10/11/2016 của 
Bộ trưởng Bộ Tài chính quy 
định mức thu, chế độ thu, 
nộp, quản lý phí, lệ phí 
trong lĩnh vực hoạt động 
luật sư. 
- Quyết định số 1565/QĐ-

- Cơ quan có 
thẩm quyền 
quyết định: 
Bộ Tư pháp. 
- Cơ quan 
tiếp nhận: 
Đoàn Luật sư 
Thảnh phố 
Hồ Chí Minh. 
- Cơ quan 
phối hợp: Sở 
Tư pháp. 
2. Kết quả 
thực hiện thủ 
tục hành 
chính: Chứng 
chỉ hành nghề 
luật sư. 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thòi hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

phô Hà Nội. 
* Giấy tờ chứng 
minh đã nộp phí, 
lệ phí được gửi 
kèm theo hồ sơ 
đề nghị cấp 
Chứng chỉ hành 
nghề luật sư tại 
Đoàn Luật sư 
hoặc Sở Tư pháp 
nơi người đề 
nghị cấp 
CCHNLS cư trú. 

BTP ngày 13/7/2020 của Bộ 
trưởng Bộ Tư pháp về việc 
công bố thủ tục hành chính 
được chuẩn hóa, thủ tục 
hành chính bị bãi bỏ trong 
lĩnh vực luật sư thuộc phạm 
vi chức năng quản lý của Bộ 
Tư pháp. 

2 Cấp lại Chứng 
chỉ hành nghề 
luật sư trong 
trường hợp bị 
thu hồi Chứng 
chỉ hành nghề 
luật sư theo quy 
định tại Điều 
18 của Luật 
Luật sư 

Trong thời hạn 07 ngày 
làm việc, kể từ ngày 
nhận đủ hồ sơ hợp lệ, 
Ban chủ nhiệm Đoàn 
luật sư chuyển hồ sơ 
cho Sở Tư pháp kèm 
theo bản xác nhận 
người đề nghị cấp lại 
Chứng chỉ hành nghề 
luật sư có đủ tiêu 
chuẩn luật sư theo quy 
định của Luật Luật sư. 
Trong thời hạn 07 ngày 

Đoàn luật sư 
TP.HCM. 
Địa chỉ: 104 
Nguyễn Đình 
Chiểu, Đa 
Kao, Quận 1, 
Thảnh phố Hồ 
Chí Minh. 

- Lệ phí: 100.000 
đồng/hồ sơ. 
- Phí: 800.000 
đồng/hồ sơ. 
* Theo hướng 
dẫn tại Công văn 
số 432/BTP-
BTTP ngày 
15/02/2017 của 
Bộ Tư pháp về 
việc thu, nộp, 
quản lý và sử 
dụng phí, lệ phí 

- Luật số 20/2012/QH13 
ngày 20/11/2012 sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Luật 
Luật sư. 

Nghị định số 
137/2018/NĐ-CP ngày 
08/10/2018 của Chính phủ 
sửa đổi, bổ sung một số 
điều của Nghị định số 
123/2013/NĐ-CP. 
- Thông tư số 17/2011/TT-
BTP ngày 14/10/2011 của 
Bộ trưởng Bộ Tư pháp 

1. Cơ quan 
thực hiện thủ 
tục hành 
chính: 
- Cơ quan có 
thẩm quyền 
quyết định: 
Bộ Tư pháp. 
- Cơ quan 
tiếp nhận: 
Đoàn Luật sư 
Thảnh phố 
Hồ Chí Minh. 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thòi hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

làm việc, kê từ ngày 
nhận đủ hồ sơ hợp lệ, 
Sở Tư pháp có trách 
nhiệm kiểm tra hồ sơ, 
trong trường hợp cần 
thiết thì tiến hành xác 
minh tính hợp pháp 
của hồ sơ và có văn 
bản đề nghị kèm theo 
hồ sơ cấp lại Chứng 
chỉ hành nghề luật sư 
gửi Bộ Tư pháp. 
Trong thời hạn 20 
ngày, kể từ ngày nhận 
đủ hồ sơ hợp lệ, Bộ 
trưởng Bộ Tư pháp 
quyết định cấp lại 
Chứng chỉ hành nghề 
luật sư. 

theo Thông tư 
220/2016/TT-
BTC): cá nhân, 
tổ chức nộp phí, 
lệ phí thông qua 
tài khoản của 
Cục Bổ trợ tư 
pháp, cụ thể như 
sau: 
- T ê n  t à i  k h o ả n :  
Cục Bổ trợ tư 
pháp. 
- Số tài khoản: 
3511.0.1118188. 
- Tại Kho bạc 
nhà nước quận 
Ba Đình, thảnh 
phố Hà Nội. 
* Giấy tờ chứng 
minh đã nộp phí, 
lệ phí được gửi 
kèm theo hồ sơ 
đề nghị cấp 
Chứng chỉ hành 
nghề luật sư tại 
Đoàn Luật sư 

hướng dân một sô quy định 
của Luật Luật sư, Nghị định 
quy định chi tiết và hướng 
dẫn thi hành một số điều 
của Luật Luật sư, Nghị định 
hướng dẫn thi hành các quy 
định của Luật Luật sư về tổ 
chức xã hội - nghề nghiệp 
của luật sư. 
- Thông tư số 220/2016/TT-
BTC ngày 10/11/2016 của 
Bộ trưởng Bộ Tài chính quy 
định mức thu, chế độ thu, 
nộp, quản lý phí, lệ phí 
trong lĩnh vực hoạt động 
luật sư. 
- Quyết định số 1565/QĐ-
BTP ngày 13/7/2020 của Bộ 
trưởng Bộ Tư pháp về việc 
công bố thủ tục hành chính 
được chuẩn hóa, thủ tục 
hành chính bị bãi bỏ trong 
lĩnh vực luật sư thuộc phạm 
vi chức năng quản lý của Bộ 
Tư pháp. 

- Cơ quan 
phối hợp: Sở 
Tư pháp. 
2. Kết quả 
thực hiện thủ 
tục hành 
chính: Chứng 
chỉ hành nghề 
luật sư. 

00 

Q o> 
% 
o 
dơ 

o 
o>> 
K) 
Ọ + tó 

CTQ 

o 
o 



TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thòi hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

hoặc Sở Tư pháp 
nơi người đề 
nghị cấp 
CCHNLS cư trú. 

3 Cấp lại Chứng 
chỉ hành nghề 
luật sư trong 
trường hợp bị 
mất, bị rách, bị 
cháy hoặc vì lý 
do khác không 
cố ý 

- Trong thời hạn 07 
ngày làm việc, kể từ 
ngày nhận đủ hồ sơ 
hợp lệ, Ban Chủ nhiệm 
Đoàn luật sư có văn 
bản đề nghị cấp lại 
Chứng chỉ hành nghề 
luật sư kèm theo hồ sơ 
gửi Sở Tư pháp. 
- Trong thời hạn 07 
ngày làm việc, kể từ 
ngày nhận đủ hồ sơ 
hợp lệ, Sở Tư pháp có 
trách nhiệm kiểm tra 
hồ sơ, trong trường 
hợp cần thiết thì tiến 
hành xác minh tính 
hợp pháp của hồ sơ và 
có văn bản đề nghị 
kèm theo hồ sơ cấp lại 
Chứng chỉ hành nghề 
luật sư gửi Bộ Tư 

Đoàn luật sư 
TP.HCM. 
Địa chỉ: 104 
Nguyễn Đình 
Chiểu, Đa 
Kao, Quận 1, 
Thảnh phố Hồ 
Chí Minh. 

- Lệ phí: 100.000 
đồng/hồ sơ. 
- Phí: 800.000 
đồng/hồ sơ. 
* Theo hướng 
dẫn tại Công văn 
số 432/BTP-
BTTP ngày 
15/02/2017 của 
Bộ Tư pháp về 
việc thu, nộp, 
quản lý và sử 
dụng phí, lệ phí 
theo Thông tư 
220/2016/TT-
BTC): cá nhân, 
tổ chức nộp phí, 
lệ phí thông qua 
tài khoản của 
Cục Bổ trợ tư 
pháp, cụ thể như 
sau: 

Luật Luật sư số 
65/2006/QH11 ngày 
29/6/2006, được sửa đổi, bổ 
sung bởi Luật sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Luật 
Luật sư số 20/2012/QH13 
ngày 20/11/2012. 
- Thông tư số 17/2011/TT-
BTP ngày 14/10/2011 của 
Bộ Tư pháp hướng dẫn một 
số quy định của Luật Luật 
sư, Nghị định quy định chi 
tiết và hướng dẫn thi hành 
một số điều của Luật Luật 
sư, Nghị định hướng dẫn thi 
hành các quy định của Luật 
Luật sư về tổ chức xã hội -
nghề nghiệp của luật sư; 
- Thông tư số 220/2016/TT-
BTC ngày 10/11/2016 của 
Bộ trưởng Bộ Tài chính quy 
định mức thu, chế độ thu, 

1. Cơ quan 
thực hiện thủ 
tục hành 
chính: 
- Cơ quan có 
thẩm quyền 
quyết định: 
Bộ Tư pháp. 
- Cơ quan 
tiếp nhận: 
Đoàn Luật sư 
Thảnh phố 
Hồ Chí Minh. 
- Cơ quan 
phối hợp: Sở 
Tư pháp. 
2. Kết quả 
thực hiện thủ 
tục hành 
chính: Chứng 
chỉ hành nghề 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thòi hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

pháp. 
- Trong thời hạn 20 
ngày, kể từ ngày nhận 
đủ hồ sơ cấp Chứng 
chỉ hành nghề luật sư, 
Bộ trưởng Bộ Tư pháp 
cấp Chứng chỉ hành 
nghề luật sư; trong 
trường hợp từ chối 
phải thông báo bằng 
văn bản và nêu rõ lý do 
cho người đề nghị cấp 
lại Chứng chỉ hành 
nghề luật sư. 

- T ê n  t à i  k h o ả n :  
Cục Bổ trợ tư 
pháp. 
- Số tài khoản: 
3511.0.1118188. 
- Tại Kho bạc 
nhà nước quận 
Ba Đình, thảnh 
phố Hà Nội. 
* Giấy tờ chứng 
minh đã nộp phí, 
lệ phí được gửi 
kèm theo hồ sơ 
đề nghị cấp 
Chứng chỉ hành 
nghề luật sư tại 
Đoàn Luật sư 
hoặc Sở Tư pháp 
nơi người đề 
nghị cấp 
CCHNLS cư trú. 

nộp, quản lý phí, lệ phí 
trong lĩnh vực hoạt động 
luật sư. 
- Quyết định số 1565/QĐ-
BTP ngày 13/7/2020 của Bộ 
trưởng Bộ Tư pháp về việc 
công bố thủ tục hành chính 
được chuẩn hóa, thủ tục 
hành chính bị bãi bỏ trong 
lĩnh vực luật sư thuộc phạm 
vi chức năng quản lý của Bộ 
Tư pháp. 

luật sư. 

c. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ 

Cl. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN TIÉP NHẬN CỦA SỞ TƯ PHÁP 



TT Số hồ sơ 
TTHC Tên thủ tục hành chính Văn bản quy định việc bãi bỏ 

I. Lĩnh vực Quốc tịch 

1 T-HCM-
270581-TT 

Thủ tục Thông báo có quốc tịch 
nước ngoài. 

- Nghị định số 16/2020/NĐ-CP ngày 03 tháng 02 năm 2020 của 
Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật 
Quốc tịch Việt Nam (có hiệu lực kể từ ngày 20/3/2020). 
- Quyết định số 1217/QĐ-BTP ngày 22 tháng 5 năm 2020 của Bộ 
trưởng Bộ Tư pháp về việc công bố thủ tục hành chính được sửa 
đổi, bổ sung; thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực quốc tịch 
thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp. 

2 T-HCM-
270582-TT 

Thủ tục Ghi chú vào sổ khai 
sinh việc thông báo có quốc 
tịch nước ngoài. 

Nghị định số 16/2020/NĐ-CP ngày 03 tháng 02 năm 2020 của 
Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật 
Quốc tịch Việt Nam (có hiệu lực kể từ ngày 20/3/2020). 

3 T-HCM-
270583-TT 

Thủ tục Ghi vào sổ hộ tịch các 
việc hộ tịch của người được 
nhập quốc tịch Việt Nam. 

Nghị định số 16/2020/NĐ-CP ngày 03 tháng 02 năm 2020 của 
Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật 
Quốc tịch Việt Nam (có hiệu lực kể từ ngày 20/3/2020). 

4 T-HCM-
270584-TT 

Thủ tục Ghi vào sổ hộ tịch các 
việc hộ tịch của người được trở 
lại quốc tịch Việt Nam. 

Nghị định số 16/2020/NĐ-CP ngày 03 tháng 02 năm 2020 của 
Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật 
Quốc tịch Việt Nam (có hiệu lực kể từ ngày 20/3/2020). 

5 T-HCM-
270585-TT 

Thủ tục Ghi vào sổ hộ tịch việc 
thôi quốc tịch Việt Nam. 

Nghị định số 16/2020/NĐ-CP ngày 03 tháng 02 năm 2020 của 
Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật 
Quốc tịch Việt Nam (có hiệu lực kể từ ngày 20/3/2020). 

II. Lĩnh vực Luật sư 

1 T-HCM- Thủ tục Đăng ký hoạt động tổ Quyết định số 1565/QĐ-BTP ngày 13/7/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư 
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TT Số hồ sơ 
TTHC Tên thủ tục hành chính Văn bản quy định việc bãi bỏ 

270591-TT chức hành nghê Luật sư. pháp vê việc công bô thủ tục hành chính được chuân hóa, thủ tục 
hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực luật sư thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Bộ Tư pháp. 

2 T-HCM-
270599-TT 

Thủ tục Đăng ký hoạt động chi 
nhánh tổ chức hành nghề Luật 
sư. 

Quyết định số 1565/QĐ-BTP ngày 13/7/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư 
pháp về việc công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa, thủ tục 
hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực luật sư thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Bộ Tư pháp. 

3 T-HCM-
270600-TT 

Thủ tục Đăng ký hành nghề 
Luật sư với tư cách cá nhân. 

Quyết định số 1565/QĐ-BTP ngày 13/7/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư 
pháp về việc công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa, thủ tục 
hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực luật sư thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Bộ Tư pháp. 

4 T-HCM-
270603-TT 

Thủ tục Thay đổi nội dung 
đăng ký hoạt động của tổ chức 
hành nghề Luật sư, chi nhánh 
tổ chức hành nghề Luật sư, 
Luật sư hành nghề với tư cách 
cá nhân. 

Quyết định số 1565/QĐ-BTP ngày 13/7/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư 
pháp về việc công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa, thủ tục 
hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực luật sư thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Bộ Tư pháp. 

5 T-HCM-
270631-TT 

Thủ tục Thay đổi người đại 
diện theo pháp luật của công ty 
luật trách nhiệm hữu hạn hai 
thành viên trở lên, công ty luật 
hợp danh. 

Quyết định số 1565/QĐ-BTP ngày 13/7/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư 
pháp về việc công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa, thủ tục 
hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực luật sư thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Bộ Tư pháp. 

6 T-HCM-
270632-TT 

Thủ tục Thay đổi người đại 
diện theo pháp luật của văn 
phòng luật sư, công ty luật 

Quyết định số 1565/QĐ-BTP ngày 13/7/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư 
pháp về việc công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa, thủ tục 
hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực luật sư thuộc phạm vi chức 
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TT Số hồ sơ 
TTHC Tên thủ tục hành chính Văn bản quy định việc bãi bỏ 

trách nhiệm hữu hạn một thảnh 
viên. 

năng quản lý của Bộ Tư pháp. 

7 T-HCM-
270633-TT 

Thủ tục Chuyển đổi văn phòng 
Luật sư thành công ty luật. 

Quyết định số 1565/QĐ-BTP ngày 13/7/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư 
pháp về việc công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa, thủ tục 
hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực luật sư thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Bộ Tư pháp. 

8 T-HCM-
270634-TT 

Thủ tục Chuyển đổi công ty 
luật trách nhiệm hữu hạn và 
công ty luật hợp danh. 

Quyết định số 1565/QĐ-BTP ngày 13/7/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư 
pháp về việc công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa, thủ tục 
hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực luật sư thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Bộ Tư pháp. 

9 T-HCM-
270635-TT Thủ tục Hợp nhất công ty luật. 

Quyết định số 1565/QĐ-BTP ngày 13/7/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư 
pháp về việc công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa, thủ tục 
hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực luật sư thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Bộ Tư pháp. 

10 T-HCM-
270636-TT Thủ tục Sáp nhập công ty luật. 

Quyết định số 1565/QĐ-BTP ngày 13/7/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư 
pháp về việc công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa, thủ tục 
hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực luật sư thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Bộ Tư pháp. 

11 T-HCM-
270637-TT 

Thủ tục Đăng ký hoạt động chi 
nhánh của tổ chức hành nghề 
Luật sư nước ngoài, công ty 
luật nước ngoài tại Việt Nam. 

Quyết định số 1565/QĐ-BTP ngày 13/7/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư 
pháp về việc công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa, thủ tục 
hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực luật sư thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Bộ Tư pháp. 

12 T-HCM-
270638-TT 

Thủ tục Đăng ký hoạt động chi 
nhánh của công ty luật nước 

Quyết định số 1565/QĐ-BTP ngày 13/7/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư 
pháp về việc công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa, thủ tục 
hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực luật sư thuộc phạm vi chức 
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TT Số hồ sơ 
TTHC Tên thủ tục hành chính Văn bản quy định việc bãi bỏ 

ngoài tại Việt Nam. năng quản lý của Bộ Tư pháp. 

13 T-HCM-
270639-TT 

Thủ tục Thay đổi nội dung 
Giấy đăng ký hoạt động của 
chi nhánh, công ty luật nước 
ngoài. 

Quyết định số 1565/QĐ-BTP ngày 13/7/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư 
pháp về việc công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa, thủ tục 
hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực luật sư thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Bộ Tư pháp. 

14 T-HCM-
270643-TT 

Thủ tục Đăng ký hoạt động của 
công ty luật Việt Nam chuyển 
đổi từ công ty luật nước ngoài. 

Quyết định số 1565/QĐ-BTP ngày 13/7/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư 
pháp về việc công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa, thủ tục 
hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực luật sư thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Bộ Tư pháp. 

15 HCM-273686 
Thủ tục Cấp lại Giấy đăng ký 
hoạt động của chi nhánh, công 
ty luật nước ngoài 

Quyết định số 1565/QĐ-BTP ngày 13/7/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư 
pháp về việc công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa, thủ tục 
hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực luật sư thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Bộ Tư pháp. 

16 

Cấp Chứng chỉ hành nghề luật 
sư đối với người được miễn 
đào tạo nghề luật sư, miễn tập 
sự hành nghề luật sư. 

Quyết định số 1565/QĐ-BTP ngày 13/7/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư 
pháp về việc công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa, thủ tục 
hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực luật sư thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Bộ Tư pháp. 

III. Lĩnh vực Tư vấn pháp luật 

1 T-HCM-
270695-TT 

Thủ tục Đăng ký hoạt động 
Trung tâm tư vấn pháp luật. 

Quyết định số 1566/QĐ-BTP ngày 13/7/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư 
pháp về việc công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa, thủ tục 
hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực tư vấn pháp luật thuộc phạm vi 
chức năng quản lý của Bộ Tư pháp. 

2 T-HCM- Thủ tục Đăng ký hoạt động Quyết định số 1566/QĐ-BTP ngày 13/7/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư 

00 

Q o> 
% 
o 
dơ 
o 
o>> 
to 
ọ + to 

CTQ 

o 
o 



TT Số hồ sơ 
TTHC Tên thủ tục hành chính Văn bản quy định việc bãi bỏ 

270696-TT Chi nhánh Trung tâm tư vân 
pháp luật. 

pháp vê việc công bô thủ tục hành chính được chuân hóa, thủ tục 
hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực tư vấn pháp luật thuộc phạm vi 
chức năng quản lý của Bộ Tư pháp. 

3 T-HCM-
270697-TT 

Thủ tục Đăng ký thay đổi nội 
dung đăng ký hoạt động Trung 
tâm tư vấn pháp luật, chi nhánh 
Trung tâm tư vấn pháp luật. 

Quyết định số 1566/QĐ-BTP ngày 13/7/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư 
pháp về việc công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa, thủ tục 
hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực tư vấn pháp luật thuộc phạm vi 
chức năng quản lý của Bộ Tư pháp. 

4 T-HCM-
270698-TT 

Thủ tục cấp lại Thẻ tư vấn viên 
pháp luật. 

Quyết định số 1566/QĐ-BTP ngày 13/7/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư 
pháp về việc công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa, thủ tục 
hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực tư vấn pháp luật thuộc phạm vi 
chức năng quản lý của Bộ Tư pháp. 

IV. Lĩnh vực Đấu giá tài sản 

1 HCM-273650 Thủ tục Đề nghị cấp thẻ đấu 
giá viên 

Quyết định số 1724/QĐ-BTP ngày 10/8/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư 
pháp về việc công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa, thủ tục 
hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực đấu giá tài sản thuộc phạm vi 
chức năng quản lý của Bộ Tư pháp. 

2 HCM-273651 Thủ tục Đề nghị cấp lại thẻ đấu 
giá viên 

Quyết định số 1724/QĐ-BTP ngày 10/8/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư 
pháp về việc công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa, thủ tục 
hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực đấu giá tài sản thuộc phạm vi 
chức năng quản lý của Bộ Tư pháp. 

3 HCM-273652 Thủ tục Đăng ký hoạt động của 
doanh nghiệp đấu giá tài sản 

Quyết định số 1724/QĐ-BTP ngày 10/8/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư 
pháp về việc công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa, thủ tục 
hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực đấu giá tài sản thuộc phạm vi 
chức năng quản lý của Bộ Tư pháp. 
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TT Số hồ sơ 
TTHC Tên thủ tục hành chính Văn bản quy định việc bãi bỏ 

4 HCM-273653 
Thủ tục Thay đổi nội dung 
đăng ký hoạt động của doanh 
nghiệp đấu giá tài sản 

Quyết định số 1724/QĐ-BTP ngày 10/8/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư 
pháp về việc công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa, thủ tục 
hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực đấu giá tài sản thuộc phạm vi 
chức năng quản lý của Bộ Tư pháp. 

5 HCM-273654 
Thủ tục Cấp lại giấy đăng ký 
hoạt động của doanh nghiệp 
đấu giá tài sản 

Quyết định số 1724/QĐ-BTP ngày 10/8/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư 
pháp về việc công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa, thủ tục 
hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực đấu giá tài sản thuộc phạm vi 
chức năng quản lý của Bộ Tư pháp. 

6 HCM-273655 
Thủ tục Đăng ký hoạt động của 
chi nhánh doanh nghiệp đấu 
giá tài sản 

Quyết định số 1724/QĐ-BTP ngày 10/8/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư 
pháp về việc công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa, thủ tục 
hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực đấu giá tài sản thuộc phạm vi 
chức năng quản lý của Bộ Tư pháp. 

7 HCM-273656 

Thủ tục Đăng ký hoạt động đối 
với doanh nghiệp đấu giá tài 
sản thành lập trước ngày Luật 
Đấu giá tài sản có hiệu lực 
(Chuyển đổi toàn bộ hoạt động 
của doanh nghiệp) 

Quyết định số 1724/QĐ-BTP ngày 10/8/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư 
pháp về việc công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa, thủ tục 
hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực đấu giá tài sản thuộc phạm vi 
chức năng quản lý của Bộ Tư pháp. 

8 HCM-273657 

Thủ tục Đăng ký hoạt động đối 
với doanh nghiệp đấu giá tài 
sản thành lập trước ngày Luật 
Đấu giá tài sản có hiệu lực 
(tiếp tục hoạt động đấu giá tài 
sản và kinh doanh các ngành 

Quyết định số 1724/QĐ-BTP ngày 10/8/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư 
pháp về việc công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa, thủ tục 
hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực đấu giá tài sản thuộc phạm vi 
chức năng quản lý của Bộ Tư pháp. 
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TT Số hồ sơ 
TTHC Tên thủ tục hành chính Văn bản quy định việc bãi bỏ 

nghê khác) 

V. Lĩnh vực Quản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản 

1 T-HCM-
270700-TT 

Thủ tục Đăng ký hành nghề 
quản lý, thanh lý tài sản với tư 
cách cá nhân. 

Quyết định số 1725/QĐ-BTP ngày 10/8/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư 
pháp về việc công bố thủ tục hành chính được chuấn hóa, thủ tục 

hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực quản tài viên và hành nghề 
quản lý, thanh lý tài sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ 

Tư pháp. 

2 T-HCM-
270701-TT 

Thủ tục Thay đổi thành viên 
hợp danh của công ty hợp danh 
hoặc thay đổi chủ doanh 
nghiệp tư nhân của doanh 
nghiệp quản lý, thanh lý tài 
sản. 

Quyết định số 1725/QĐ-BTP ngày 10/8/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư 
pháp về việc công bố thủ tục hành chính được chuấn hóa, thủ tục 

hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực quản tài viên và hành nghề 
quản lý, thanh lý tài sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ 

Tư pháp. 
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TT Số hồ sơ 
TTHC Tên thủ tục hành chính Văn bản quy định việc bãi bỏ 

3 T-HCM-
270702-TT 

Thủ tục Đăng ký hành nghề 
quản lý, thanh lý tài sản đối 
với doanh nghiệp quản lý, 
thanh lý tài sản. 

Quyết định số 1725/QĐ-BTP ngày 10/8/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư 
pháp về việc công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa, thủ tục 
hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực quản tài viên và hành nghề 
quản lý, thanh lý tài sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ 
Tư pháp. 

4 T-HCM-
270703-TT 

Thủ tục Thay đổi thông tin 
đăng ký hành nghề quản lý, 
thanh lý tài sản của Quản tài 
viên. 

Quyết định số 1725/QĐ-BTP ngày 10/8/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư 
pháp về việc công bố thủ tục hành chính được chuấn hóa, thủ tục 

hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực quản tài viên và hành nghề 
quản lý, thanh lý tài sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ 

Tư pháp. 

5 T-HCM-
270704-TT 

Thủ tục Thay đổi thông tin 
đăng ký hành nghề của doanh 
nghiệp quản lý, thanh lý tài 
sản. 

Quyết định số 1725/QĐ-BTP ngày 10/8/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư 
pháp về việc công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa, thủ tục 
hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực quản tài viên và hành nghề 
quản lý, thanh lý tài sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ 
Tư pháp. 

C2. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN TIÉP NHẬN CỦA ĐOÀN LUẬT 
Sư THÀNH PHỐ 

TT Số hồ sơ 
TTHC Tên thủ tục hành chính Văn bản quy định việc bãi bỏ 



TT Số hồ sơ 
TTHC Tên thủ tục hành chính Văn bản quy định việc bãi bỏ 

Lĩnh vực Luật sư 

1 

Cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư đối 
với người đạt yêu cầu kiểm tra kết 
quả tập sự hành nghề luật sư 

Quyết định số 1565/QĐ-BTP ngày 13/7/2020 của Bộ 
trưởng Bộ Tư pháp về việc công bố thủ tục hành chính 
được chuẩn hóa, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực 
luật sư thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp. 
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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 3778/QĐ-UBND Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 10 năm 2020 

QUYÉT ĐỊNH 
về việc bãi bỏ văn bản 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ 
quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm 
pháp luật; 

Căn cứ Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2020 của Chính phủ 
về công tác văn thư; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giao thông vận tải tại Tờ trình số 9745/TTr-
SGTVT ngày 14 tháng 8 năm 2020. 

QUYÉT ĐỊNH: 

Điều 1. Bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật 

Bãi bỏ toàn bộ Chỉ thị số 33/2011/CT-UBND ngày 01 tháng 11 năm 2011 của 
Ủy ban nhân dân Thành phố về tăng cường thực hiện các giải pháp trọng tâm bảo 
đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, thực hiện Nghị 
quyết số 88/NQ-CP ngày 24 tháng 8 năm 2011 của Chính phủ. 

Điều 2. Hiệu lực thi hành 

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 10 năm 2020. 

Điều 3. Tổ chức thực hiện 
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Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc Sở Giao thông vận 
tải, Thủ trưởng các sở, ban, ngành Thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, 
huyện, các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định 

này./. 
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

Võ Văn Hoan 
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